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Mục lục

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ (SẢN PHẨM NỀN)

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO

SẢN PHẨM SMART ĐƠN LẺ

SẢN PHẨM LOCAL

SẢN PHẨM IOT

SP LỚP 1

SP LỚP 2

SP LỚP 3

SP LỚP 4

SP LỚP 5

Phân loại sản phẩm
lớp 1 đến lớp 5

ĐIỀU KHIỂN QUA SMART 
APP VÀ REMOTE

ĐIỀU KHIỂN THAY ĐỔI 
CƯỜNG ĐỘ SÁNG

ĐIỀU KHIỂN
 TỰ ĐỘNG DUY TRÌ 
CƯỜNG ĐỘ SÁNG

CẢM BIẾN
CHUYỂN ĐỘNG

ĐIỀU KHIỂN THAY ĐỔI 
MÀU ÁNH SÁNG

ĐIỀU KHIỂN 
THEO KỊCH BẢN

ĐẶT LỊCH & HẸN GIỜ
SỬ DỤNG BẬT/ TẮT

 CÁC THIẾT BỊ 
THÔNG DỤNG

KẾT NỐI KHÔNG DÂY

ĐIỀU KHIỂN 
18 CẢNH CHIẾU SÁNG

ĐIỀU KHIỂN 
BẰNG GIỌNG NÓI

MÀU ÁNH SÁNG

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

BÓNG ĐÈN ĐUI E27 BẢO HÀNH 24 THÁNG

BẢO HÀNH
24 THÁNG

DẢI ĐIỆN ÁP RỘNG

ĐIỆN ÁP
150-250V

BẢO VỆ THỊ LỰC

SẢN PHẨM IP65

TUỔI THỌ CAO

HỆ SỐ TRẢ MÀU 
CAO >80

RA>80

THÂN THIỆN 
VỚI MÔI TRƯỜNG

ĐIỀU KHIỂN REMOTE SỬ DỤNG CHUẨN
KHÔNG DÂY MESH

HÚT ẨM QUẠT MÁT

ĐIỀU KHIỂN QUA APP CHIẾU SÁNG HÚT MÙI

SƯỞI ẤM

ĐIỀU KHIỂN QUA SMART 
APP VÀ REMOTE

ĐIỀU KHIỂN THAY ĐỔI 
CƯỜNG ĐỘ SÁNG

ĐIỀU KHIỂN
 TỰ ĐỘNG DUY TRÌ 
CƯỜNG ĐỘ SÁNG

CẢM BIẾN
CHUYỂN ĐỘNG

ĐIỀU KHIỂN THAY ĐỔI 
MÀU ÁNH SÁNG

ĐIỀU KHIỂN 
THEO KỊCH BẢN

ĐẶT LỊCH & HẸN GIỜ
SỬ DỤNG BẬT/ TẮT

 CÁC THIẾT BỊ 
THÔNG DỤNG

KẾT NỐI KHÔNG DÂY

ĐIỀU KHIỂN 
18 CẢNH CHIẾU SÁNG

ĐIỀU KHIỂN 
BẰNG GIỌNG NÓI

MÀU ÁNH SÁNG

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

BÓNG ĐÈN ĐUI E27 BẢO HÀNH 24 THÁNG

BẢO HÀNH
24 THÁNG

DẢI ĐIỆN ÁP RỘNG

ĐIỆN ÁP
150-250V

BẢO VỆ THỊ LỰC

SẢN PHẨM IP65

TUỔI THỌ CAO

HỆ SỐ TRẢ MÀU 
CAO >80

RA>80

THÂN THIỆN 
VỚI MÔI TRƯỜNG

ĐIỀU KHIỂN REMOTE SỬ DỤNG CHUẨN
KHÔNG DÂY MESH

HÚT ẨM QUẠT MÁT

ĐIỀU KHIỂN QUA APP CHIẾU SÁNG HÚT MÙI

SƯỞI ẤM

Biểu tượng
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NHÀ MÁY THÔNG MINH
MAKE IN VIETNAM

Bảng giá sản phẩm Rạng Đông 20214



NHÀ SẢN XUẤT ĐÈN LED HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

-  TOP 50 Doanh nghiệp đạt Lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam.

-  TOP 100 Thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam.

-  TOP 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

-  TOP 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.

-  TOP Doanh nghiệp Niêm yết có Năng lực cạnh tranh tốt 2021

-  Top 10 Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo & Thương hiệu Việt uy tín; 
Thương hiệu Việt bền vững năm 2021

ASEAN
ECONOMIC
F O R U M  2 0 2 0

Đèn LED

100 triệu
sản phẩm/năm

Đại lý

25.000
trên toàn quốc

Năng lực sản xuất và phân phối

IS O 2 0 11 4 0 0 1 : 5

Thành lập1961

2004

2006

2021

Trở thành công ty
Cổ phần

Được niêm yết 
trên sàn 
chứng khoán

2022

Doanh thu 
5709 tỷ đồng

2023Doanh thu 
8316 tỷ đồng

Doanh thu 
6909 tỷ đồng

2024 Doanh thu 
8356 tỷ đồngNHÀ MÁY THÔNG MINH

MAKE IN VIETNAM





SP LỚP 3

SP LỚP 3

SP LỚP 3

SP LỚP 3

SP LỚP 3

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm 
ứng vuông 1 nút CTCU.WF V.01T 3000 12 700,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm 
ứng vuông 3 nút CTCU.WF V.03T 300 12 740,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm 
ứng vuông 4 nút CTCU.WF V.04T 300 12 760,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm 
ứng vuông (điều 
khiển rèm)

CTCU.WF V.REMT 300 12 740,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm 
ứng vuông 2 nút CTCU.WF V.02T 300 12 720,000

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

SẢN PHẨM SMART WIFI RẠNG ĐÔNG   

7Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.



SP LỚP 3

SP LỚP 3

SP LỚP 3

SP LỚP 3

SP LỚP 3

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm ứng 
vuông 1 nút 
(miền Nam)

CTCU.WF V.01T 
MN 3000 12 700,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm ứng 
vuông 3 nút
(miền Nam)

CTCU.WF V.03T 
MN 300 12 740,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm ứng 
vuông 4 nút
(miền Nam)

CTCU.WF V.04T 
MN 300 12 760,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/

Cái
W Cái VNĐ

Công tắc cảm ứng 
vuông (điều khiển rèm)
(miền Nam)

CTCU.WF V.REMT 
MN 300 12 740,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm ứng 
vuông 2 nút
(miền Nam)

CTCU.WF V.02T 
MN 300 12 720,000

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

SẢN PHẨM SMART WIFI

Bảng giá sản phẩm Rạng Đông 20268

RẠNG ĐÔNG



SẢN PHẨM SMART WIFI

SP LỚP 3

SP LỚP 3

SP LỚP 3

SP LỚP 3

SP LỚP 3

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm 
ứng chữ nhật 1 nút CTCU.WF CN.01T 3000 12 700,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm 
ứng chữ nhật 2 nút CTCU.WF CN.02T 300 12 720,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm 
ứng chữ nhật 3 nút CTCU.WF CN.03T 300 12 740,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm 
ứng chữ nhật 4 nút CTCU.WF CN.04T 300 12 760,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm 
ứng chữ nhật 
(điều khiển rèm)

CTCU.WF CN.REMT 300 12 740,000

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

RẠNG ĐÔNG   

9Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.



SP LỚP 3

SP LỚP 3

SP LỚP 3

SP LỚP 3

SP LỚP 3

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm 
ứng chữ nhật 1 nút 
(miền Nam)

CTCU.WF CN.01T 
MN 3000 12 700,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm 
ứng chữ nhật 2 nút 
(miền Nam)

CTCU.WF CN.02T 
MN 300 12 720,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm 
ứng chữ nhật 3 nút 
(miền Nam)

CTCU.WF CN.03T 
MN 300 12 740,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm 
ứng chữ nhật 4 nút 
(miền Nam)

CTCU.WF CN.04T 
MN 300 12 760,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm 
ứng chữ nhật 
(điều khiển rèm) 
(miền Nam)

CTCU.WF CN.REMT 
MN 300 12 740,000

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

SẢN PHẨM SMART WIFI

SP LỚP 3
Sản phẩm Model

sản phẩm
SL/thùng Giá/Cái

Cái VNĐ

Công tắc cửa cuốn 
thông minh CTCU.WF CN.DOT.2W.SP 12 800,000

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

Bảng giá sản phẩm Rạng Đông 202610

RẠNG ĐÔNG



SẢN PHẨM SMART WIFI

SP LỚP 3

SP LỚP 3

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

SP LỚP 3

SP LỚP 3

SP LỚP 3

SP LỚP 3
Sản phẩm Model

sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm 
ứng chữ nhật 1 nút

CTCU.WF 
CN.01T.2W.SP 3000 12 700,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm 
ứng chữ nhật (điều 
khiển cửa cuốn)

CTCU.WF 
CN.DOT.NO - 12 800,000

Công tắc cảm 
ứng chữ nhật (điều 
khiển cửa cuốn)

CTCU.WF 
CN.DOT.NC - 12 800,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm 
ứng chữ nhật (điều 
khiển cửa cuốn) 
(miền nam)

CTCU.WF 
CN.DOT.NO MN - 12 800,000

Công tắc cảm 
ứng chữ nhật (điều 
khiển cửa cuốn) 
(miền nam)

CTCU.WF 
CN.DOT.NC MN - 12 800,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm 
ứng chữ nhật 2 nút

CTCU.WF 
CN.02T.2W.SP 300 12 720,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm 
ứng chữ nhật 3 nút

CTCU.WF 
CN.03T.2W.SP 300 12 740,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm 
ứng chữ nhật 4 nút

CTCU.WF 
CN.04T.2W.SP 300 12 760,000

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

RẠNG ĐÔNG   

11Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.



SP LỚP 3
Sản phẩm Model

sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm ứng 
chữ nhật  4 nút

CTCU.WF 
CN.04T.2W.SP MN 300 12 760,000

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

SP LỚP 3
Sản phẩm Model

sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm ứng 
chữ nhật  3 nút

CTCU.WF 
CN.03T.2W.SP MN 300 12 740,000

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

SP LỚP 3
Sản phẩm Model

sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm ứng 
chữ nhật  2 nút

CTCU.WF 
CN.02T.2W.SP MN 300 12 720,000

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

SP LỚP 3
Sản phẩm Model

sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm 
ứng chữ nhật 1 nút

CTCU.WF 
CN.01T.2W.SP MN 3000 12 700,000

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

SP LỚP 3
Sản phẩm Model

sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc rèm 
thông minh Wifi 2 
chiều

CTCU.WF 
CN.REMT.2W.SP 300 12 740,000

CÔNG TẮC
CẢM ỨNG

SẢN PHẨM SMART WIFI

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cơ 
điện tử CTC.WF V1.01 3000 12 497,000

Công tắc cơ điện 
tử 2 chiều CTC2C.WF V1.01 3000 12 562,000

SP LỚP 3

CÔNG TẮC
CƠ ĐIỆN TỬ

Bảng giá sản phẩm Rạng Đông 202612

RẠNG ĐÔNG



SẢN PHẨM SMART WIFI

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cơ 
điện tử CTC.WF V1.02 300 12 518,000

Công tắc cơ 
điện tử 2 chiều CTC2C.WF V1.02 300 12 583,000

SP LỚP 4

CÔNG TẮC
CƠ ĐIỆN TỬ

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cơ 
điện tử CTC.WF V1.03 300 12 540,000

Công tắc cơ 
điện tử 2 chiều CTC2C.WF V1.03 300 12 605,000

SP LỚP 4

CÔNG TẮC
CƠ ĐIỆN TỬ

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc hai 
chiều không dây CT2C V1.01 - 24 518,000

Công tắc hai 
chiều không dây CT2C V2.01 - 24 518,000

  

SP LỚP 4

CÔNG TẮC CƠ ĐIỆN 
TỬ HAI CHIỀU

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc hai 
chiều không dây CT2C V1.02 - 24 540,000

Công tắc hai 
chiều không dây CT2C V2.02 - 24 540,000

SP LỚP 4

CÔNG TẮC CƠ ĐIỆN 
TỬ HAI CHIỀU 

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc hai 
chiều không dây CT2C V1.03 - 24 562,000

Công tắc hai 
chiều không dây CT2C V2.03 - 24 562,000

SP LỚP 4

CÔNG TẮC CƠ ĐIỆN 
TỬ HAI CHIỀU 

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc hai 
chiều không dây CT2C V2.06 - 24 756,000

SP LỚP 4

CÔNG TẮC CƠ ĐIỆN 
TỬ HAI CHIỀU 

* Lưu ý: Công tắc 2 chiều không dây CT2C V1.0x kết nối Công tắc cơ điện tử  
              2 chiều CTC2C.WF V1.0x bằng sóng Bluetooth để tắt bật thiết bị điện.

RẠNG ĐÔNG   

13Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.



SẢN PHẨM SMART WIFI

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Chuông báo 
động thông 
minh

CBĐ01.WF - 20 920,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Ổ cắm thông 
minh OC02.WF 3C/3M/10A 2500 20 432,000

Ổ cắm thông 
minh OC02.WF 3C/5M/10A 2500 20 464,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Ổ cắm Wifi đơn OC.01.WF 16A 2500 24 304,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

SL/thùng Giá/Cái

Cái VNĐ

Điều khiển từ xa đa năng thông minh ĐK01.IR.WF 24 470,000

Điều khiển từ xa đa năng thông minh ĐK01.IR.RF.WF 24 470,000

SP LỚP 3

SP LỚP 3

SP LỚP 3

SP LỚP 3

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Ổ cắm thông 
minh OC08.WF.USB 3C/10A 2500 12 769,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Ổ cắm thông 
minh OC09.WF.USB 5C/10A 2500 12 799,000

SP LỚP 3

SP LỚP 3

Ổ CẮM
THÔMG MINH

Ổ CẮM
THÔMG MINH

CHUÔNG BÁO ĐỘNG 
THÔNG MINH

Ổ CẮM
THÔMG MINH

Ổ CẮM
WIFI ĐƠN

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
ĐA NĂNG

Bảng giá sản phẩm Rạng Đông 202614

RẠNG ĐÔNG



SP LỚP 3

SP LỚP 3

SP LỚP 3

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Cảm biến nhiệt CB14.TE.RF.V2 - 12 616,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Cảm biến khói CB12.SM.RF.V2 - 12 691,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Bộ điều khiển trung tâm 
báo cháy BC.GW01.V2 - 12 1,102,000

CẢM BIẾN NHIỆT 

CẢM BIẾN KHÓI 

BỘ ĐIỀU KHIỂN
TRUNG TÂM
BÁO CHÁY 

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

THIẾT BỊ CẢNH BÁO CHÁY - RF RẠNG ĐÔNG   

15Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.



ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

SẢN PHẨM SMART CẢM BIẾN

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đui đèn cảm 
biến ĐCB01.PIR E27/300W ≤ 300 24 209,000

SP LỚP 3

SP LỚP 3

ĐUI ĐÈN
CẢM BIẾN

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn ngủ cảm 
biến ĐN02.PIR 65x65/0.3W 0.3 24 134,000

SP LỚP 3

ĐÈN NGỦ
CẢM BIẾN

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất
(1 nút) SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Cảm biến khói CB11.SM.WF - 20 1,015,000

SP LỚP 3

CẢM BIẾN KHÓI

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái
W Cái VNĐ

Đèn gương cảm 
biến G04.PIR 8W 8 6 274,000

SP LỚP 3

ĐÈN LED GƯƠNG
CẢM BIẾN

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái
W Cái VNĐ

LED Búp trụ  cảm 
biến 15W TR70.RAD/15W 15 24 207,000

SP LỚP 3

LED BULB
CẢM BIẾN

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Công tắc cảm 
biến CT01.PIR 300W ≤ 300 24 209,000

CÔNG TẮC
CẢM BIẾN

MÀU ÁNH SÁNG

VÀNG

Bảng giá sản phẩm Rạng Đông 202616

RẠNG ĐÔNG



ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

SẢN PHẨM SMART CẢM BIẾN

Công suất Giá/Cái

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn gắn tường 
cảm biến 15W 
(oval)

GT16.PIR 220x100/15W 15 12 691,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn gắn tường 
cảm biến 15W 
(tròn)

GT16.PIR 180/15W 15 12 350,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Ốp trần       
cảm biến 18W 
(HL)

LN12.RAD 220/18W 
(HL) 18 8 467,000

LED Ốp trần       
cảm biến 18W 
(HL)

LN12.RAD 220x220/18W 
(HL) 18 8 531,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Ốp trần
cảm biến 18W 
(WC)

LN12.RAD 220/18W 
(WC) 18 8 467,000

LED Ốp trần
cảm biến 18W 
(WC)

LN12.RAD 220x220/18W 
(WC) 18 8 531,000

SP LỚP 3

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG
CẢM BIẾN

SP LỚP 3

SP LỚP 3

SP LỚP 3

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG
CẢM BIẾN

LED ỐP TRẦN
CẢM BIẾN

LED ỐP TRẦN
CẢM BIẾN

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNGĐIỆN ÁP

12-24VDC

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Bulb lưu 
điện 9W A80.KC/9W 9 24 220,000

SP LỚP 3

LED BULB
LƯU ĐIỆN

17Bảng giá đã bao gồm 8% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.

BẢO HÀNH
24 THÁNG

RA>80Sử dụng chip LED

HÀN QUỐC

RẠNG ĐÔNG   



ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ
LED Panel tròn đổi 
màu 7W PT05 ĐM 90/7W 7 24 90 171,000

LED Panel tròn đổi 
màu 8W PT05 ĐM 90/8W 8 24 90 171,000

LED Panel tròn đổi 
màu 9W PT05 ĐM 110/9W 9 12 110 200,000

LED Panel tròn đổi 
màu 10W PT05 ĐM 110/10W 10 12 110 200,000

LED Panel tròn đổi 
màu 9W PT05 ĐM 135/9W 9 12 135 213,000

LED Panel tròn đổi 
màu 10W PT05 ĐM 135/10W 10 12 135 213,000

LED Panel tròn đổi 
màu 12W PT05 ĐM 135/12W 12 12 135 227,000

 Viền vàng/bạc

SP LỚP 3

LED PANEL 
ĐỔI MÀU

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ
LED Panel tròn đổi 
màu 7W PT04.V2 ĐM 90/7W 7 24 90 171,000

LED Panel tròn đổi 
màu 9W PT04.V2 ĐM 110/9W 9 12 110 200,000

LED Panel tròn đổi 
màu 10W PT04.V2 ĐM 110/10W 9 12 110 200,000

LED Panel tròn đổi 
màu 9W PT04.V2 ĐM 135/9W 9 12 135 213,000

LED Panel tròn đổi 
màu 12W PT04.V2 ĐM 135/12W 12 12 135 227,000

SP LỚP 3

LED PANEL
ĐỔI MÀU

SẢN PHẨM SMART ĐỔI MÀU

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Panel vuông 
đổi màu 50W P06 ĐM 600x600/50W 50 2 1,061,000

SP LỚP 3

LED PANEL
ĐỔI MÀU

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED M26 đổi 
màu 1,2m 40W M26 ĐM 1200/40W 40 12 352,000

LED M26 đổi 
màu 1,2m 50W M26 ĐM 1200/50W 50 12 365,000

SP LỚP 3

BỘ M26
ĐỔI MÀU

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED M36 đổi 
màu 1,2m 40W M36 ĐM 1200/40W 40 12 352,000

SP LỚP 3

BỘ M36
ĐỔI MÀU

BẢO HÀNH
24 THÁNG

RA>80Sử dụng chip LED

HÀN QUỐCBảng giá sản phẩm Rạng Đông 202618

RẠNG ĐÔNG



SẢN PHẨM SMART ĐỔI MÀU

* Cuộn: 50 m ÷100m
ĐIỆN ÁP

150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/m

W Cuộn (*) VNĐ

Đèn LED dây 9W LD03 ĐM 1000/9W 9 1 84,000
SP LỚP 3

LED DÂY
ĐỔI MÀU

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

SP LỚP 3

LED ỐP TRẦN
ĐỔI MÀU

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
LED Ốp trần tròn 
đổi màu 10W  NT03 ĐM 120/10W 10 24 194,000

LED Ốp trần tròn 
đổi màu 12W  NT03 ĐM 120/12W 12 24 203,000

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
LED Ốp trần 
tròn đổi màu 
12W

LN12N ĐM 170/12W 12 8 280,000

LED Ốp trần 
tròn đổi màu 
18W

LN12N ĐM 220/18W 18 8 416,000

LED Ốp trần 
tròn đổi màu 
24W

LN12N ĐM 300/24W 24 6 508,000

SP LỚP 3

LED ỐP TRẦN
ĐỔI MÀU

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
LED Ốp trần 
vuông đổi màu 
12W

LN12N ĐM 
170x170/12W 12 8 280,000

LED Ốp trần 
vuông đổi màu 
18W

LN12N ĐM 
220x220/18W 18 8 416,000

LED Ốp trần 
vuông đổi màu 
24W

LN12N ĐM 
300x300/24W 24 6 508,000

SP LỚP 3

LED ỐP TRẦN
ĐỔI MÀU

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
LED Ốp trần 
tròn đổi màu 
15W

LN12 ĐM 170/15W 15 8 328,000

LED Ốp trần 
tròn đổi màu 
22W

LN12 ĐM 220/22W 22 8 444,000

LED Ốp trần 
tròn đổi màu 
30W

LN12 ĐM 300/30W 30 6 596,000

SP LỚP 3

LED ỐP TRẦN
ĐỔI MÀU

19Bảng giá đã bao gồm 8% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.

BẢO HÀNH
24 THÁNG

RA>80Sử dụng chip LED

HÀN QUỐC

RẠNG ĐÔNG   



ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
LED Ốp trần 
vuông đổi màu 
15W

LN12 ĐM 170x170/15W 15 8 328,000

LED Ốp trần 
vuông đổi màu 
22W

LN12 ĐM 220x220/22W 22 8 486,000

LED Ốp trần 
vuông đổi màu 
30W

LN12 ĐM 300x300/30W 30 6 596,000

SP LỚP 3

LED ỐP TRẦN
ĐỔI MÀU

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Giá/
Cái

W Cái VNĐ
LED Ốp trần tròn 
đổi màu 12W LN29N ĐM 170/12W 12 8 280,000

LED Ốp trần tròn 
đổi màu 18W LN29N ĐM 220/18W 18 8 397,000

LED Ốp trần tròn 
đổi màu 24W LN29N ĐM 300/24W 24 6 508,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Giá/
Cái

W Cái VNĐ
LED Ốp trần vuông 
đổi màu 12W LN29N ĐM 170x170/12W 12 8 280,000

LED Ốp trần vuông 
đổi màu 18W LN29N ĐM 220x220/18W 18 8 397,000

LED Ốp trần vuông 
đổi màu 24W LN29N ĐM 300x300/24W 24 6 508,000

SẢN PHẨM SMART ĐỔI MÀU

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

SP LỚP 3

SP LỚP 3

SP LỚP 3

LED ỐP TRẦN
ĐỔI MÀU

LED ỐP TRẦN
ĐỔI MÀU

LED ỐP TRẦN
ĐỔI MÀU

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Ốp trần tròn 
đổi màu 40W LN28 ĐM 400/40W 40 4 855,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Ốp trần tròn 
đổi màu 18W  L30N ĐM 220/18W 18 8 397,000

SP LỚP 3

LED ỐP TRẦN
ĐỔI MÀU

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
LED Ốp trần tròn 
đổi màu 36W LN26 ĐM 360/36W 36 6 536,000

SP LỚP 3

LED ỐP TRẦN
ĐỔI MÀU

BẢO HÀNH
24 THÁNG

RA>80Sử dụng chip LED

HÀN QUỐCBảng giá sản phẩm Rạng Đông 202620

RẠNG ĐÔNG



 Viền vàng/bạc

 Viền vàng/bạc

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ
LED Downlight đổi 
màu  AT10 3W AT10 ĐM 60/3W 3 24 60 98,000

SP LỚP 3

LED DOWNLIGHT
ĐỔI MÀU

 Viền vàng/bạc

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ
LED Downlight đổi 
màu AT10 7W AT10 ĐM 90/7W 7 24 90 184,000

LED Downlight đổi 
màu AT10 8W AT10 ĐM 90/8W 8 24 90 184,000

LED Downlight đổi 
màu AT10 9W AT10 ĐM 90/9W 9 24 90 192,000

LED Downlight đổi 
màu AT10 10W AT10 ĐM 90/10W 10 24 90 192,000

LED Downlight đổi 
màu AT10 9W AT10 ĐM 110/9W 9 12 110 219,000

LED Downlight đổi 
màu AT10 10W AT10 ĐM 110/10W 10 12 110 219,000

LED Downlight đổi 
màu AT10 12W AT10 ĐM 110/12W 12 12 110 225,000

SP LỚP 3

LED DOWNLIGHT
ĐỔI MÀU

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ
LED Downlight đổi 
màu AT20 8W AT20 ĐM 90/8W 8 24 90 172,000

LED Downlight đổi 
màu AT20 10W AT20 ĐM 90/10W 10 24 90 180,000

LED Downlight đổi 
màu AT20 10W AT20 ĐM 110/10W 10 12 110 204,000

LED Downlight đổi 
màu AT20 12W AT20 ĐM 110/12W 12 12 110 210,000

SP LỚP 3

LED DOWNLIGHT
ĐỔI MÀU

SẢN PHẨM SMART ĐỔI MÀU

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

Lỗ 
khoét

SL/
thùng Giá/Cái

W mm Cái VNĐ
LED Downlight đổi 
màu  AT02 7W AT02 ĐM 90/7W 7 90 24 184,000

LED Downlight đổi 
màu  AT02 8W AT02 ĐM 90/8W 8 90 24 184,000

LED Downlight đổi 
màu AT02 9W AT02 ĐM 90/9W 9 90 12 192,000

LED Downlight đổi 
màu AT02 10W AT02 ĐM 90/10W 10 90 12 192,000

LED Downlight đổi 
màu AT02 9W AT02 ĐM 110/9W 9 110 12 219,000

SP LỚP 3

LED DOWNLIGHT
ĐỔI MÀU

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

SP LỚP 3

LED ỐP TRẦN
ĐỔI MÀU

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Ốp trần 
vuông đổi màu 
18W

 L30N ĐM 220x220/18W 18 8 397,000
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Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ
LED Downlight đổi 
màu AT17 7W AT17 ĐM 90/7W 7 24 90 205,000

LED Downlight đổi 
màu AT17 9W AT17 ĐM 110/9W 9 12 110 242,000

LED Downlight đổi 
màu AT17 12W AT17 ĐM 110/12W 12 12 110 304,000

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

SP LỚP 3

LED DOWNLIGHT
ĐỔI MÀU (COB)

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ
LED Downlight đổi 
màu AT26 8W AT26 ĐM 90/8W 8 24 90 172,000

LED Downlight đổi 
màu AT26 10W AT26 ĐM 90/10W 10 12 110 180,000

LED Downlight đổi 
màu AT26 10W AT26 ĐM 110/10W 10 12 110 204,000

LED Downlight đổi 
màu AT26 12W AT26 ĐM 110/12W 12 12 110 210,000

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

SP LỚP 3

LED DOWNLIGHT
ĐỔI MÀU

SẢN PHẨM SMART ĐỔI MÀU

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

SP LỚP 3

SP LỚP 3

SP LỚP 3

LED DOWNLIGHT
ĐỔI MÀU

LED DOWNLIGHT
ĐỔI MÀU

LED DOWNLIGHT
ĐỔI MÀU

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ
LED Downlight đổi 
màu AT28 8W AT28 ĐM 90/8W 8 24 90 184,000

LED Downlight đổi 
màu AT28 10W AT28 ĐM 110/10W 10 12 110 219,000

LED Downlight đổi 
màu AT28 10W AT28 ĐM 110/12W 12 12 110 225,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ
LED Downlight đổi 
màu AT46 8W AT46 ĐM 90/8W 8 24 90 238,000

LED Downlight đổi 
màu AT46 10W AT46 ĐM 90/10W 10 24 90 248,000

LED Downlight đổi 
màu AT46 10W AT46 ĐM 110/10W 10 12 110 281,000

LED Downlight đổi 
màu AT46 12W AT46 ĐM 110/12W 12 12 110 292,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ
LED Downlight đổi 
màu AT48 8W AT48 ĐM 90/8W 8 24 90 238,000

LED Downlight đổi 
màu AT48 10W AT48 ĐM 90/10W 10 24 90 248,000

LED Downlight đổi 
màu AT48 10W AT48 ĐM 110/10W 10 12 110 281,000

LED Downlight đổi 
màu AT48 12W AT48 ĐM 110/12W 12 12 110 292,000

 Viền vàng/bạc

 Viền vàng/bạc

 Viền vàng/bạc
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SẢN PHẨM SMART ĐỔI MÀU

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ
LED Downlight 
đổi màu AT58.RM 
10W 

AT58.RM ĐM 90/10W 10 24 90 238,000

LED Downlight 
đổi màu AT58.RM 
12W 

AT58.RM ĐM 110/12W 12 12 110 259,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ
LED Downlight đổi 
màu AT60 8W AT60 ĐM 90/8W 8 24 90 184,000

LED Downlight đổi 
màu AT60 8W AT60 ĐM 90/8W (G) 8 24 90 184,000

LED Downlight đổi 
màu AT60 10W AT60 ĐM 90/10W 10 24 90 192,000

LED Downlight đổi 
màu AT60 10W AT60 ĐM 90/10W (G) 10 24 90 192,000

LED Downlight đổi 
màu AT60 10W AT60 ĐM 110/10W 10 12 110 219,000

LED Downlight đổi 
màu AT60 10W AT60 ĐM 110/10W (G) 10 12 110 219,000

LED Downlight đổi 
màu AT60 12W AT60 ĐM 110/12W 12 12 110 225,000

LED Downlight đổi 
màu AT60 12W AT60 ĐM 110/12W (G) 12 12 110 225,000

SP LỚP 3

SP LỚP 3

LED DOWNLIGHT
ĐỔI MÀU

LED DOWNLIGHT
ĐỔI MÀU

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ
LED Downlight đổi 
màu AT58 8W AT58 ĐM 90/8W 8 24 90 125,000

LED Downlight đổi 
màu AT58 8W AT58 ĐM 90/8W (G) 8 24 90 125,000

LED Downlight đổi 
màu AT58 10W AT58 ĐM 90/10W 10 24 90 136,000

LED Downlight đổi 
màu AT58 10W AT58 ĐM 90/10W (G) 10 24 90 136,000

LED Downlight đổi 
màu AT58 10W AT58 ĐM 110/10W 10 12 110 167,000

LED Downlight đổi 
màu AT58 10W AT58 ĐM 110/10W (G) 10 12 110 167,000

LED Downlight đổi 
màu AT58 12W AT58 ĐM 110/12W 12 12 110 178,000

LED Downlight đổi 
màu AT58 12W AT58 ĐM 110/12W (G) 12 12 110 178,000

SP LỚP 3

LED DOWNLIGHT
ĐỔI MÀU

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

SP LỚP 3

LED DOWNLIGHT
ĐỔI MÀU

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ
LED Downlight đổi 
màu AT56 8W AT56 ĐM 90/8W 8 24 90 172,000

LED Downlight đổi 
màu AT56 10W AT56 ĐM 90/10W 10 24 90 180,000

LED Downlight đổi 
màu AT56 10W AT56 ĐM 110/10W 10 12 110 204,000

LED Downlight đổi 
màu AT56 12W AT56 ĐM 110/12W 12 12 110 210,000 Viền vàng/bạc

 Viền vàng/bạc

 Viền vàng/bạc

 Viền vàng/bạc
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KHẨN CẤP - CHỈ DẪN
SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED chỉ dẫn 1 mặt 
(PCCC)

CD01 40x20/2.2W  
(PCCC) 2,2 1 960,000

LED chỉ dẫn 2 mặt 
(PCCC)

CD01 40x20/2.2W  
(PCCC) 2,2 1 980,000

LED chỉ dẫn 1 mặt CD01 40x20/2.2W 2,2 1 840,000

LED chỉ dẫn 2 mặt CD01 40x20/2.2W 2,2 1 860,000

LED chỉ dẫn 1 mặt CD01 40x20/3W 3 8 Liên hệ

LED chỉ dẫn 2 mặt CD01 40x20/3W 3 8 Liên hệ

SP LỚP 3

LED CHỈ DẪN

* Lưu ý: Sản phẩm PCCC đạt tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy, 
có dán tem của Cục Cảnh sát PCCC
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SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP - DỰ PHÒNG - CHỈ DẪN

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤMMÀU ÁNH SÁNG

TRẮNG

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤMMÀU ÁNH SÁNG

TRẮNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED khẩn cấp 2W KC01 2W 2 1 650,000

LED khẩn cấp 2W (PCCC) KC01/2W 
(PCCC) 2 1 770,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED khẩn cấp 10W KC02 10W 10 8 680,000

LED khẩn cấp 10W (PCCC) KC02 10W (PCCC) 10 8 800,000

SP LỚP 3

SP LỚP 3

ĐÈN KHẨN CẤP

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤMMÀU ÁNH SÁNG

TRẮNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED khẩn cấp 6W KC04 6W 6 8 450,000

LED khẩn cấp 8W KC03 8W 8 8 600,000

LED khẩn cấp 6W  
(PCCC) KC04 6W (PCCC) 6 8 570,000

LED khẩn cấp 8W  
(PCCC) KC03 8W (PCCC) 8 8 720,000

SP LỚP 3

ĐÈN KHẨN CẤP

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤMMÀU ÁNH SÁNG

TRẮNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn LED khẩn cấp KC06 KC06 10W 20 8 680,000

SP LỚP 3

ĐÈN KHẨN CẤP

ĐÈN KHẨN CẤP

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ
LED Downlight 
khẩn cấp 5W AT07.KC 90/5W 5 12 90 840,000

LED Downlight 
khẩn cấp 5W 

AT07.KC 90/5W 
(PCCC) 5 12 90 961,000

SP LỚP 3

LED DOWNLIGHT
KHẨN CẤP

* Lưu ý: Sản phẩm PCCC đạt tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy, 
có dán tem của Cục Cảnh sát PCCC
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LED BULB

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

SP LỚP 1

SP LỚP 1

SP LỚP 1

SP LỚP 1

SP LỚP 1

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Búp 3W A45N1/3W.H 3 24 39,000

LED Búp 5W A55N4/5W.H 5 24 50,000

LED Búp 7W A60N3/7W.H 7 24 57,000

LED Búp 9W A60N1/9W.H 9 24 67,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Búp 12W A70N1/12W.H 12 24 82,000

LED Búp 15W A80N1/15W.H 15 24 104,000

LED Búp 20W A95N1/20W.H 20 12 136,000

LED Búp 30W A120N1/30W.H 30 12 183,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Búp trụ 20W TR80NĐ/20W.H 20 12 143,000

LED Búp trụ 30W TR100NĐ2/30W.H 30 12 194,000

LED Búp trụ 60W TR135NĐ1/60W.H 60 12 408,000

LED Búp trụ 60W TR140NĐ/60W 60 12 501,000

LED Búp trụ 80W TR135NĐ1/80W.H 80 12 449,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Búp trụ 10W TR60N2/10W.H 10 24 73,000

LED Búp trụ 12W TR70N2/12W.H 12 24 82,000

LED Búp trụ 14W TR70N1/14W.H 14 24 105,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Búp trụ 20W TR80N1/20W.H 20 12 136,000

LED Búp trụ 30W TR100N1/30W.H 30 12 183,000

LED Búp trụ 40W TR120N1/40W.H 40 12 240,000

LED Búp trụ 50W TR140N1/50W.H 50 12 287,000

LED Búp trụ 60W TR160N1/60W 60 12 408,000

LED BULB TRÒN

LED BULB TRÒN

LED BULB TRỤ
NHÔM ĐÚC

LED BULB TRỤ
NHÔM NHỰA

LED BULB TRỤ
NHÔM NHỰA

ĐÈN LED BULB

BẢO HÀNH
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LED BULB

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

KẸP

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Búp trụ dùng Ắc 
quy 12W kẹp TR70N1/12W.DCV2 12 24 114,000

SP LỚP 1

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

KẸP
ĐIỆN ÁP

12-24VDC

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Búp tròn dùng Ắc 
quy 9W A60N1 12-24VDC/9W 9 24 105,000

SP LỚP 1

LED BULB
12-24 VDC

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

KẸP
ĐIỆN ÁP

12-24VDC

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Búp tròn dùng Ắc 
quy 9W kẹp A60N1/9W.DCV2 9 24 92,000

SP LỚP 1

LED BULB
12VDC

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

KẸP
ĐIỆN ÁP

ĐIỆN ÁP

12-24VDC

12-24VDC

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Búp tròn dùng Ắc 
quy 9W kẹp A60N1/9W.DC 9 24 105,000

SP LỚP 1

LED BULB
12-24VDC

LED BULB
12VDC

ĐIỆN ÁP

12-24VDC

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Búp tròn 12-24VDC 
E27 9W A60N1/9W.DC 9 24 82,000

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

XOÁY

SP LỚP 1

LED BULB
12-24VDC

ĐIỆN ÁP

12-24VDC

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Búp tròn 12VDC 
E27 9W A60N1/9W DCV2 9 24 75,000

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

XOÁY

SP LỚP 1

LED BULB
12-24VDC

27Bảng giá đã bao gồm 8% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.

BẢO HÀNH
24 THÁNG

RA>80Sử dụng chip LED

HÀN QUỐC

RẠNG ĐÔNG   



ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

XOÁY

XOÁY

KẸP

KẸP

ĐIỆN ÁP

ĐIỆN ÁP

ĐIỆN ÁP

ĐIỆN ÁP

12-24VDC

12-24VDC

12-24VDC

12-24VDC

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Búp trụ 12-24VDC 
E27 20W TR80N1/20W.DC 20 12 143,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Búp trụ 12-24VDC 
E27 30W TR100N1/30W.DC 30 12 191,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

 
LED Búp trụ dùng Ắc 
quy 20W kẹp

TR80N1/20W.DC 20 12 163,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

 
LED Búp trụ dùng Ắc 
quy 30W kẹp

TR100N1/30W.DC 30 12 210,000

SP LỚP 1

SP LỚP 1

SP LỚP 1

SP LỚP 1

LED BULB
12-24 VDC

LED BULB
12-24 VDC

LED BULB
12-24 VDC

LED BULB
12-24 VDC

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

KẸP
ĐIỆN ÁP

12-24VDC

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Búp trụ dùng Ắc 
quy 12 W kẹp TR70N1 12-24VDC/12W 12 24 132,000

SP LỚP 1

LED BULB
12-24 VDC

LED BULB

BẢO HÀNH
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LED BULB

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
VÀNG

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
VÀNG

E14

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Búp trụ 12VDC E27 
12W TR70N1/12W DCV2 12 24 97,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Búp tròn 
12VDC E27 9W A60 N1 12-24VDVC/9W E27 9 24 82,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Búp trụ 
12VDC E27 12W TR70 N1 12-24VDC/12W E27 12 24 110,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LEDS Búp nến dây tóc 
2.5W LED DT C35/2.5W 2.5 24 58 ,000

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

XOÁY

XOÁY

SP LỚP 1

SP LỚP 1

LED BULB
12VDC

LED BULB
12-24VDC

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

XOÁY

SP LỚP 1

SP LỚP 1

LED BULB
12-24VDC

LED BÚP NẾN
DÂY TÓC

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

SP LỚP 1 Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Búp trang trí 1W đỏ A45 R/1W 1 24 31,000

LED Búp trang trí 1W vàng A45 Y/1W 1 24 31,000

LED Búp trang trí 1W xanh lá A45 G/1W 1 24 31,000

LED Búp trang trí 1W xanh lam A45 B/1W 1 24 31,000

LED Búp trang trí 1W trắng A45 W/1W 1 24 31,000

LED BULB
TRANG TRÍ

ĐIỆN ÁP

ĐIỆN ÁP

ĐIỆN ÁP

12-24VDC

12-24VDC

12-24VDC
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ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Tuýp nhôm 
nhựa 0,6m 10W T8 600/10W 10 20 148,000

LED Tuýp nhôm 
nhựa 1,2m 20W T8 1200/20W 20 12 270,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Bộ LED Tuýp nhôm 
nhựa M11 0,6m 10W T8 M11/10Wx1 10 20 214,000

Bộ LED Tuýp nhôm 
nhựa M11 1,2m 20W T8 M11/20Wx1 20 20 315,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
Bộ LED Tuýp thủy tinh 
bọc nhựa M11 10W T8 N02 M11/10Wx1 10 06 136,000

Bộ LED Tuýp thủy tinh 
bọc nhựa M11 20W T8 N02 M11/20Wx1 20 06 193,000

Bộ LED Tuýp thủy tinh 
bọc nhựa M21 10W T8 N02 M21.1/10Wx1 10 12 121,000

Bộ LED Tuýp thủy tinh 
bọc nhựa M21 20W T8 N02 M21.1/20Wx1 20 12 158,000

SP LỚP 1

SP LỚP 1

SP LỚP 1

LED TUÝP
NHÔM NHỰA

BỘ LED TUÝP
NHÔM NHỰA

BỘ LED TUÝP
THỦY TINH BỌC NHỰA

ĐÈN LED TUÝP

BẢO HÀNH
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ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Tuýp thủy tinh 
0,6m 10W T8 TT01 600/10W 10 20 77,000

LED Tuýp thủy tinh 
1,2m 20W T8 TT01 1200/20W 20 20 91,000

LED Tuýp thủy tinh 
hiệu suất cao

T8 TT01 
1200/20W.H 20 20 156,000

SP LỚP 1

LED TUÝP
THỦY TINH

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Tuýp thuỷ tinh  
bọc nhựa 0,6m 10W T8 N02 600/10W 10 20 95,000

LED Tuýp thủy tinh 
bọc nhựa 1,2m 20W T8 N02 1200/20W 20 20 116,000

SP LỚP 1

LED TUÝP
THỦY TINH BỌC NHỰA

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
Bộ LED Tuýp T5 liền thân 
0,3m 4W T5 LT03 300/4W 4 20 122,000

Bộ LED Tuýp T5 liền thân 
0,6m 8W T5 LT03 600/8W 8 20 135,000

Bộ LED Tuýp T5 liền thân 
1,2m 16W T5 LT03 1200/16W 16 20 191,000

SP LỚP 1

LED TUÝP
T5 LIỀN THÂN

LED TUBE/BỘ ĐÈN LED TUBE

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
Bộ LED Tuýp thủy tinh 
M21 0,6m 10W T8 TT01 M21,1/10Wx1 10 12 121,000

Bộ LED Tuýp thủy tinh 
M21 1,2m 20W T8 TT01 M21,1/20Wx1 20 12 153,000

Bộ LED Tuýp thủy tinh 
M11 1,2m 20W T8 TT01 M11/20Wx1 20 6 164,000

SP LỚP 1

BỘ LED TUÝP
THỦY TINH M21

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn LED tube chống ẩm 
20W T8 TT01 CA02/20Wx1 20 9 518,000

SP LỚP 1

LED TUÝP
CHỐNG ẨM
THỦY TINH

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn LED tube chống ẩm 
40W T8 TT01 CA02/20Wx2 20x2 6 690,000

SP LỚP 1

LED TUÝP
CHỐNG ẨM
THỦY TINH
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ĐÈN LED DOWNLIGHT

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ
LED Downlight 
AT04 5W AT04 90/5W 5 24 90 140,000

LED Downlight 
AT04 7W AT04 90/7W 7 24 90 162,000

LED Downlight 
AT04 8W AT04 90/8W 8 24 90 162,000

LED Downlight 
AT04 9W AT04 90/9W 9 24 90 168,000

LED Downlight 
AT04 10W AT04 90/10W 10 24 90 168,000

LED Downlight 
AT04 7W AT04 110/7W 7 12 110 167,000

LED Downlight 
AT04 9W AT04 110/9W 9 12 110 194,000

LED Downlight 
AT04 10W AT04 110/10W 10 12 110 194,000

LED Downlight 
AT04 12W AT04 110/12W 12 12 110 203,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ
LED Downlight 
AT04 16W AT04 155/16W 16 12 155 354,000

LED Downlight 
AT04 25W AT04 155/25W 25 12 155 411,000

SP LỚP 1

SP LỚP 1

LED DOWNLIGHT AT04

LED DOWNLIGHT AT04

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

BẢO HÀNH
24 THÁNG
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Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ
LED Downlight 
AT06 5W AT06.V2 90/5W 5 24 90 105,000

LED Downlight 
AT06 7W AT06.V2 90/7W 7 24 90 133,000

LED Downlight 
AT06 8W AT06.V2 90/8W 8 24 90 133,000

LED Downlight 
AT06 9W AT06.V2 110/9W 9 12 110 188,000

SP LỚP 1

LED DOWNLIGHT AT06.V2

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

LED DOWNLIGHT

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ
LED Downlight 
AT06 5W AT06.V3 90/5W 5 24 90 87,000

LED Downlight 
AT06 7W AT06.V3 90/7W 7 24 90 110,000

LED Downlight 
AT06 8W AT06.V3 90/8W 8 24 90 110,000

LED Downlight 
AT06 9W AT06.V3 110/9W 9 12 110 150,000

SP LỚP 1

LED DOWNLIGHT AT06.V3

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ

LED Downlight AT21 
14W AT21.UV 135/14W 14 12 135 1,048,000

LED Downlight AT21 
7W AT21.UV 90/7W 7 24 90 540,000

SP LỚP 1

LED DOWNLIGHT
UV AT21

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤMMÀU ÁNH SÁNG

TRẮNG

SP LỚP 1

LED DOWNLIGHT AT10

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét

Giá/
Cái

W Cái mm VNĐ

LED Downlight AT10 7W AT10 90/7W 7 24 90 162,000

LED Downlight AT10 8W AT10 90/8W 8 24 90 162,000

LED Downlight AT10 
10W AT10 90/10W 10 24 90 192,000

LED Downlight AT10 9W AT10 110/9W 9 12 110 194,000

LED Downlight AT10 
10W AT10 110/10W 10 12 110 194,000

LED Downlight AT10 
12W AT10 110/12W 12 12 110 Liên hệ

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

 Viền vàng/bạc

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ

LED Downlight AT22 
7W AT22 60/7W 7 12 60 454,000

LED Downlight AT22 
9W AT22 60/9W 9 12 60 475,000

LED Downlight AT22 
12W AT22 60/12W 12 12 60 505,000

SP LỚP 1

LED DOWNLIGHT AT22

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM
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LED DOWNLIGHT

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ

LED Downlight AT30 20W AT30 155/20W 20 12 155 314,000

LED Downlight AT30 30W AT30 195/30W 30 12 195 388,000

SP LỚP 1

LED DOWNLIGHT AT30

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ

LED Downlight AT39 
12W AT39 76/12W 12 12 76 305,000

SP LỚP 1

LED DOWNLIGHT AT39

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ

LED Downlight AT40 
12W AT40 95/12W 12 12 95 264,000

SP LỚP 1

LED DOWNLIGHT AT40

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ

LED Downlight AT41 
12W AT41 86/12W 12 12 86 251,000

SP LỚP 1

LED DOWNLIGHT AT41

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ

LED Downlight AT45 12W AT45  55/12W 12 12 55 324,000

LED Downlight AT45 12W AT45 65/12W 12 12 65 346,000

LED Downlight AT45 15W AT45 75/15W 15 12 75 389,000

SP LỚP 1

LED DOWNLIGHT AT45

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ

LED Downlight AT28 8W AT28  90/8W 8 24 90 162,000

LED Downlight AT28 10W AT28 90/10W 10 24 90 168,000

LED Downlight AT28 10W AT28 110/10W 10 12 110 194,000

LED Downlight AT28 12W AT28 110/12W 12 12 110 203,000

SP LỚP 1

LED DOWNLIGHT AT28

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

BẢO HÀNH
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RA>80Sử dụng chip LED

HÀN QUỐCBảng giá sản phẩm Rạng Đông 202634

RẠNG ĐÔNG



LED DOWNLIGHT

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ

LED Downlight AT56 8W AT56  90/8W 8 24 90 151,000

LED Downlight AT56 10W AT56 90/10W 10 24 90 157,000

LED Downlight AT56 10W AT56 110/10W 10 12 110 181,000

LED Downlight AT56 12W AT56 110/12W 12 12 110 190,000

SP LỚP 1

LED DOWNLIGHT AT56

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

 Viền vàng/bạc

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ

LED Downlight AT58 8W AT58 90/8W 8 24 90 110,000

LED Downlight AT58 10W 
viền bạc/vàng AT58 90/10W 10 24 90 119,000

LED Downlight AT58 10W 
viền bạc/vàng AT58 110/10W 10 12 110 150,000

LED Downlight AT58 12W 
viền bạc/vàng AT58 110/12W 12 12 110 159,000

SP LỚP 1

LED DOWNLIGHT AT58

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

 Viền vàng/bạc

SP LỚP 1

LED DOWNLIGHT AT61

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ

Đèn LED Downlight AT61 
7W (CRI90) AT61 60/7W 7 24 60 Liên hệ

Đèn LED Downlight AT61 
9W  (CRI90) AT61 76/9W 9 24 76 208,000

Đèn LED Downlight AT61 
12W  (CRI90) AT61 76/12W 12 24 76 220,000

SP LỚP 1

LED DOWNLIGHT AT62

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ

Đèn LED Downlight AT62 
8W  AT62 76/8W 8 24 76 104,000

Đèn LED Downlight AT62 
10W AT62 76/10W 10 24 76 110,000

SP LỚP 1

LED DOWNLIGHT AT60

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ

LED Downlight AT60 8W AT60 90/8W 8 24 90 162,000

LED Downlight AT60 10W AT60 90/10W 10 24 90 168,000

LED Downlight AT60 10W AT60 110/10W 10 12 110 194,000

LED Downlight AT60 12W AT60 110/12W 12 12 110 203,000
 Viền vàng/bạc
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LED DOWNLIGHT

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
Downlight trang trí nổi trần 
10W NT01 90/10W 10 24 320,000

Downlight trang trí nổi trần 
10W NT01 110/10W 10 24 370,000

Downlight trang trí nổi trần 
12W NT01 110/12W 12 24 380,000

Downlight trang trí nổi trần 
15W NT01 110/15W 15 24 390,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
Downlight trang trí nổi trần 
10W NT03 120/10W 10 24 151,000

Downlight trang trí nổi trần 
12W NT03 120/12W 12 24 160,000

SP LỚP 1

SP LỚP 1

LED DOWNLIGHT
TRANG TRÍ 
NỔI TRẦN NT01

LED DOWNLIGHT
TRANG TRÍ 
NỔI TRẦN NT03

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

BẢO HÀNH
24 THÁNG

RA>80Sử dụng chip LED

HÀN QUỐCBảng giá sản phẩm Rạng Đông 202636

RẠNG ĐÔNG



Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Ốp trần vuông 15W LN08 170x170/15W 15 8 280,000

LED Ốp trần vuông 22W LN08 220x220/22W 22 8 393,000

LED Ốp trần vuông 30W LN08 300x300/30W 30 6 495,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Ốp trần tròn 8W LN09 120/8W 8 24 192,000

LED Ốp trần tròn 15W LN09 170/15W 15 8 280,000

LED Ốp trần tròn 22W LN09 220/22W 22 8 381,000

LED Ốp trần tròn 30W LN09 300/30W 30 6 467,000

SP LỚP 1

SP LỚP 1

LED ỐP TRẦN LN08

LED ỐP TRẦN LN09

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Ốp trần vuông 18W LN10 220x220/18W 18 8 348,000

SP LỚP 1

LED ỐP TRẦN LN10

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Ốp trần tròn 18W LN11 220/18W 18 8 348,000

SP LỚP 1

LED ỐP TRẦN LN11

ĐÈN LED ỐP TRẦN

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

37Bảng giá đã bao gồm 8% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
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LED ỐP TRẦN

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Ốp trần tròn 15W LN12 170/15W 15 8 294,000

LED Ốp trần tròn 22W LN12 220/22W 22 8 397,000

LED Ốp trần tròn 30W LN12 300/30W 30 6 486,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Ốp trần vuông 15W LN12 170x170/15W 15 8 294,000

LED Ốp trần vuông 22W LN12 220x220/22W 22 8 411,000

LED Ốp trần vuông 30W LN12 300x300/30W 30 6 521,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
LED Ốp trần tròn 12W
(đế nhựa) LN12N 170/12W 12 8 240,000

LED Ốp trần vuông 12W 
(đế nhựa) LN12N 170x170/12W 12 8 240,000

LED Ốp trần tròn 18W 
(đế nhựa) LN12N 220/18W 18 8 328,000

LED Ốp trần vuông 18W 
(đế nhựa) LN12N 220x220/18W 18 8 328,000

LED Ốp trần tròn 24W 
(đế nhựa) LN12N 300/24W 24 6 409,000

LED Ốp trần vuông 24W 
(đế nhựa) LN12N 300x300/24W 24 6 409,000

SP LỚP 1

SP LỚP 1

SP LỚP 1

LED ỐP TRẦN LN12

LED ỐP TRẦN LN12

LED ỐP TRẦN
ĐẾ NHỰA LN12N

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Ốp trần tròn 18W LN26 250/18W 18 8 259,000

LED Ốp trần tròn 25W LN26 300/25W 25 6 324,000

SP LỚP 1

LED ỐP TRẦN LN26

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

BẢO HÀNH
24 THÁNG

RA>80Sử dụng chip LED

HÀN QUỐCBảng giá sản phẩm Rạng Đông 202638
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LED ỐP TRẦN

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Ốp trần tròn 18W LN30N 220x220/18W 18 8 328,000

SP LỚP 1

LED ỐP TRẦN LN30

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Ốp trần tròn 12W LN29N 170x170/12W 12 8 250,000

LED Ốp trần tròn 18W LN29N 220x220/18W 18 8 328,000

LED Ốp trần tròn 24W LN29N 300x300/24W 24 6 409,000

SP LỚP 1

LED ỐP TRẦN LN29

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Ốp trần tròn 18W LN30N 220/18W 18 8 328,000

SP LỚP 1

LED ỐP TRẦN LN30

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Ốp trần tròn 12W LN29N 170/12W 12 8 250,000

LED Ốp trần tròn 18W LN29N 220/18W 18 8 328,000

LED Ốp trần tròn 24W LN29N 300/24W 24 6 409,000

SP LỚP 1

LED ỐP TRẦN LN29

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM
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ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ

LED Panel tròn 7W PT05 90/7W 7 24 90 132,000

LED Panel tròn 8W PT05 90/8W 8 12 90 132,000

LED Panel tròn 9W PT05 110/9W 9 12 110 147,000

LED Panel tròn 9W PT05 135/9W 9 12 135 169,000

LED Panel tròn 10W PT05 110/10W 10 12 110 147,000

LED Panel tròn 12W PT05 135/12W 12 12 135 184,000

SP LỚP 1

LED PANEL TRÒN
PT05

ĐÈN LED PANEL

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ

LED Panel tròn 7W PT04.V2 90/7W 7 24 90 132,000

LED Panel tròn 7W PT04.V2 110/7W 7 12 110 144,000

LED Panel tròn 9W PT04.V2 110/9W 9 12 110 147,000

LED Panel tròn 10W PT04.V2 110/10W 10 12 110 147,000

LED Panel tròn 9W PT04.V2 135/9W 9 12 135 169,000

LED Panel tròn 12W PT04.V2 135/12W 12 12 135 184,000

SP LỚP 1

LED PANEL TRÒN
PT04.V2

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

BẢO HÀNH
24 THÁNG

RA>80Sử dụng chip LED
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ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Panel vuông 15W P06 300x300/15W 15 4 395,000

LED Panel chữ nhật 25W P06 300x600/25W 25 4 512,000

LED Panel vuông 40W P06 600x600/40W 40 2 998,000

LED Panel chữ nhật 40W P06 300x1200/40W 40 2 998,000

LED Panel chữ nhật 50W P06 300x1200/50W 50 2 998,000

LED Panel vuông 50W P06 600x600/50W 50 2 998,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Panel chữ nhật 50W  
(Nổi trần) P06 320x1280/50W 50 2 998,000

LED Panel vuông 50W 
(Nổi trần) P06 600x600/50W 50 2 998,000

LED Panel vuông 50W 
(Nổi trần) P06 640x640/50W 50 2 998,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Panel chữ nhật 40W P08 300x1200/40W 40 2 1,242,000

LED Panel vuông 40W P08 600x600/40W 40 2 1,242,000

LED Panel vuông 50W P08 600x600/50W 50 2 1,242,000

LED Panel chữ nhật 50W P08 300x1200/50W 50 2 1,242,000

LED Panel chữ nhật 80W P08 600x1200/80W 80 2 2,462,000

LED Panel chữ nhật 100W P08 600x1200/100W 100 2 2,462,000

Sản phẩm
SL/thùng Giá/Cái

Cái VNĐ

Giá treo đèn LED Panel (300x1200/600x600/600x1200) 1 410,000
SP LỚP 1

SP LỚP 1

PHỤ KIỆN
TREO ĐÈN PANEL

LED PANEL
CHIẾU CẠNH P08

SP LỚP 1

SP LỚP 1

LED PANEL
CHIẾU THẲNG P06

LED PANEL NỔI TRẦN
P06

LED PANEL
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Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn LED dây LD01.R 1000/7W 7 1 71,000

Đèn LED dây LD01.B 1000/7W 7 1 71,000

Đèn LED dây LD01 1000/12W (12VDC) 12 1 72,000

* Cuộn: 50 m ÷100m

* Cuộn: 50 m ÷100m

* Cuộn: 50 m ÷100m

* Cuộn: 50 m ÷100m

* Cuộn: 50 m ÷100m

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn LED dây LD03 1000/7W 7 1 51,000

Đèn LED dây LD03 1000/8W 8 1 51,000

Đèn LED dây LD03 1000/9W 9 1 76,000

Đèn LED dây LD03 1000/10W 10 1 76,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn LED dây LD01.V2.BL 1000/7W 7 1 51,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn LED dây LD02 1000/7W 7 1 46,000

Đèn LED dây LD02 1000/9W 9 1 65,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn LED dây LD01.V2.RE 1000/7W 7 1 51,000

SP LỚP 1

SP LỚP 1

SP LỚP 1

SP LỚP 1

SP LỚP 1

ĐÈN LED DÂY

ĐÈN LED DÂY

ĐÈN LED DÂY

ĐÈN LED DÂY

ĐÈN LED DÂY

ĐÈN LED DÂY

MÀU ÁNH SÁNG

MÀU ÁNH SÁNG

ĐỎ

XANH

BẢO HÀNH
24 THÁNG

RA>80Sử dụng chip LED
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LED DÂY

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm
SL/thùng Giá/Cái

Hộp VNĐ

Bộ phụ kiện nối dài LD01.7W 50 43,000

Bộ phụ kiện nối dài LD01.8W 50 43,000

Bộ phụ kiện nối dài LD01.9W 50 43,000

Bộ phụ kiện nối dài LD01.10W 50 43,000

Bộ phụ kiện nối dài đổi màu LD01.9W CCT 50 43,000

Bộ phụ kiện nối dài đổi màu LD01.10W CCT 50 43,000

Bộ phụ kiện nối dài LD02 1000/7W, 9W 50 43,000

Sản phẩm
SL/thùng Giá/Cái

Hộp VNĐ

Bộ driver LED dây LD01 7W 50 69,000

Bộ driver LED dây LD01 8W 50 69,000

Bộ driver LED dây LD01 9W 50 73,000

Bộ driver LED dây LD01.10W  50 73,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

SL/thùng Giá/Cái

Hộp VNĐ

Bộ driver LED dây LD02.7W-9W 50 73,000

Bộ driver LED dây DR-LD01.60W (12VDC) 50 281,000

Sản phẩm
SL/thùng Giá/Cái

Hộp VNĐ

Bộ driver LED dây đổi màu LD01.9W CCT 50 124,000

Bộ driver LED dây đổi màu LD01.10W CCT 50 124,000

SP LỚP 1

SP LỚP 1

SP LỚP 1

SP LỚP 1

PHỤ KIỆN NỐI DÀI
LED DÂY

BỘ DRIVER
LED DÂY

BỘ DRIVER
LED DÂY

BỘ DRIVER
LED DÂY

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn LED dây trang trí LD04 3000K (30m) 2,5 12 302,000

Đèn LED dây trang trí LD04 3000K (50m) 4,5 12 410,000

Đèn LED dây trang trí LD04 RGBW (30m) 2,5 12 302,000

Đèn LED dây trang trí LD04 RGBW (50m) 4,5 12 410,000

SP LỚP 1

ĐÈN LED DÂY

43Bảng giá đã bao gồm 8% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
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ĐÈN LED ỐP TƯỜNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED ốp tường 18 8W GT18.4M 8W 8 12 495,000

SP LỚP 1

LED ỐP TƯỜNG GT18

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED ốp tường 18 6W GT18.3M 6W 6 12 413,000

SP LỚP 1

LED ỐP TƯỜNG GT18

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED ốp tường 12 5W LN12 70x160/5W 5 12 119,000

LED ốp tường 12 10W LN12 90x195/10W 10 12 151,000

SP LỚP 1

LED ỐP TƯỜNG LN12

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED ốp tường 19 5W GT19 5W 5 12 588,000

SP LỚP 1

LED ỐP TƯỜNG GT19

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

BẢO HÀNH
24 THÁNG
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ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED gắn tường 20 15W GT20.1P 15W 15 6 Liên hệ

LED gắn tường 20 20W GT20.1P 20W 20 6 577,000

SP LỚP 1

LED GẮN TƯỜNG GT20

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED gắn tường 21 10W GT21.1P 10W 10 6 454,000

SP LỚP 1

LED GẮN TƯỜNG GT21

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED gắn tường 20 25W GT20.2P 25W 25 6 Liên hệ

LED gắn tường 20 30W GT20.2P 30W 30 6 689,000

SP LỚP 1

LED GẮN TƯỜNG GT20

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED gắn tường 21 15W GT21.2P 15W 15 6 527,000

SP LỚP 1

LED GẮN TƯỜNG GT21

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

45Bảng giá đã bao gồm 8% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.

BẢO HÀNH
24 THÁNG

RA>80Sử dụng chip LED

HÀN QUỐC

RẠNG ĐÔNG   



BỘ ĐÈN

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED M15 vuông 
36W M15 600x600/36W 36 2 1,149,000

SP LỚP 2

BỘ M15
VUÔNG

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED M15 chữ nhật 
36W M15 300x1200/36W 36 2 1,149,000

SP LỚP 2

BỘ M15
CHỮ NHẬT

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED M15 chữ nhật 
72W M15 600x1200/72W 72 2 1,691,000

SP LỚP 2

BỘ M15
CHỮ NHẬT

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED M18 0,6m 18W M18 600/18W 18 6 620,000

LED M18 1,2m 36W M18 1200/36W 36 6 881,000

SP LỚP 1

BỘ M18

BẢO HÀNH
24 THÁNG

RA>80Sử dụng chip LED

HÀN QUỐCBảng giá sản phẩm Rạng Đông 202646

RẠNG ĐÔNG



BỘ ĐÈN

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED M26 0,3m 9W M26 300/9W 9 8 151,000

LED M26 0,6m 20W M26 600/20W 20 12 185,000

LED M26 0,6m 25W M26 600/25W 25 12 185,000

LED M26 1,2m 40W M26 1200/40W 40 12 291,000

LED M26 1,2m 50W M26 1200/50W 50 12 296,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED M28 1,2m 40W M28.V2 1200/40W 40 6 788,000

LED M28 0,6m 20W M28.V2 600/20W 20 6 508,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED M36 0,6m 20W M36 600/20W 20 12 185,000

LED M36 0,6m 25W M36 600/25W 25 12 185,000

LED M36 1,2m 40W M36 1200/40W 40 12 291,000

LED M36 1,2m 50W M36 1200/50W 50 12 296,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED M38 1,2m 40W M38 1200/40W 40 8 350,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED M46 0,6m 25W M46 600/25W 25 12 169,000

LED M46 1,2m 50W M46 1200/50W 50 12 273,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED M56 0,6m 20W M56 600/20W 20 12 162,000

LED M56 1,2m 40W M56 1200/40W 40 12 261,000

SP LỚP 1

SP LỚP 1

SP LỚP 1

SP LỚP 1

SP LỚP 1

SP LỚP 1

BỘ M26

BỘ M28

BỘ M36

BỘ M38

BỘ M46

BỘ M56

47Bảng giá đã bao gồm 8% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.

BẢO HÀNH
24 THÁNG

RA>80Sử dụng chip LED

HÀN QUỐC

RẠNG ĐÔNG   



ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED M66 1,2m 60W M66 1200/60W 60 12 365,000

SP LỚP 1

BỘ M66

* Sản phẩm thiết kế theo đơn đặt hàng của khách hàng
ĐIỆN ÁP

150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

BỘ ĐÈN

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất Giá/Cái

W VNĐ

Bộ đèn LED Linear  LR01 1000/20W 20 360,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Giá/Cái

VNĐ

Bộ phụ kiện LED Linear PK-T-LR01 300x100/8W 200,000

Bộ phụ kiện LED Linear PK-L-LR01 220x220/8W 200,000

Bộ phụ kiện LED Linear PK-V-LR01 210x210/8W 200,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Giá/Cái

VNĐ

Bộ Driver LED Linear  DR-LR01 50W 260,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

SL/thùng Giá/Cái

Cái VNĐ

Bộ xoay góc đèn LED M36 BXG ĐM36-01 24 24,000

Sản phẩm
SL/thùng Giá/Cái

Cái VNĐ

Bộ gá treo đa năng đèn M36 24 95,000

SP LỚP 1

SP LỚP 1

SP LỚP 1

SP LỚP 1

SP LỚP 1

BỘ ĐÈN
LED LINEAR

PHỤ KIỆN
LED LINEAR

BỘ DRIVER
LED LINEAR

BỘ XOAY GÓC
LED M36

BỘ GÁ TREO
ĐA NĂNG

BẢO HÀNH
24 THÁNG

RA>80Sử dụng chip LED

HÀN QUỐCBảng giá sản phẩm Rạng Đông 202648

RẠNG ĐÔNG



ĐÈN LED HIGHBAY

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED HIGHBAY UFO 100W HB03 290/100W 100 1 1,916,000

LED HIGHBAY UFO 120W HB03 350/120W 120 1 2,866,000

LED HIGHBAY UFO 150W HB03 350/150W 150 1 2,912,000

LED HIGHBAY UFO 200W HB03 390/200W 200 1 3,702,000

LED HIGHBAY UFO 250W HB03 390/250W 250 1 4,698,000

SP LỚP 1

LED HIGHBAY UFO

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED HIGHBAY UFO 100W HB04 300/100W 100 1 1,143,000

LED HIGHBAY UFO 120W HB04 360/120W 120 1 1,566,000

LED HIGHBAY UFO 150W HB04 360/150W 150 1 1,611,000

SP LỚP 1

LED HIGHBAY UFO

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED HIGHBAY 100W HB08 255/100W 100 1 1,655,000

LED HIGHBAY 150W HB08 300/150W 150 1 1,778,000

LED HIGHBAY 200W HB08 300/200W 200 1 2,037,000

SP LỚP 1

LED HIGHBAY

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED HIGHBAY 50W HB02 350/50W 50 1 1,490,000

LED HIGHBAY 70W HB02 350/70W 70 1 1,562,000

LED HIGHBAY 100W HB02 430/100W 100 1 2,501,000

LED HIGHBAY 120W HB02 430/120W 120 1 2,868,000 

LED HIGHBAY 150W HB02 430/150W 150 1 3,048,000

LED HIGHBAY 200W HB02 500/200W 200 1 3,724,000

SP LỚP 1

LED HIGHBAY

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

49Bảng giá đã bao gồm 8% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.

BẢO HÀNH
24 THÁNG

RA>80Sử dụng chip LED

HÀN QUỐC

RẠNG ĐÔNG   



ĐÈN LED CHIẾU PHA

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED chiếu pha 06 10W CP06 10W 10 24 291,000

LED chiếu pha 06 20W CP06 20W 20 24 407,000

LED chiếu pha 06 30W CP06 30W 30 12 471,000

LED chiếu pha 06 50W CP06 50W 50 8 683,000

LED chiếu pha 06 70W CP06 70W 70 1 1,413,000

LED chiếu pha 06 100W CP06 100W 100 1 1,959,000

LED chiếu pha 06 150W CP06 150W 150 1 2,771,000

LED chiếu pha 06 200W CP06 200W 200 1 4,370,000

SP LỚP 1

LED CHIẾU PHA CP06

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED chiếu pha 10 10W CP10 10W 10 12 217,000

LED chiếu pha 10 20W CP10 20W 20 12 271,000

LED chiếu pha 10 30W CP10 30W 30 8 347,000

LED chiếu pha 10 50W CP10 50W 50 6 477,000

LED chiếu pha 10 70W CP10 70W 70 6 849,000

LED chiếu pha 10 100W CP10 100W 100 6 1,171,000

LED chiếu pha 10 150W CP10 150W 150 2 1,888,000

LED chiếu pha 10 200W CP10 200W 200 2 2,819,000

SP LỚP 1

LED CHIẾU PHA CP10

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED chiếu pha 12 10W CP12 10W 10 12 217,000

LED chiếu pha 12 20W CP12 20W 20 12 271,000

LED chiếu pha 12 30W CP12 30W 30 8 347,000

LED chiếu pha 12 50W CP12 50W 50 6 477,000

LED chiếu pha 12 100W CP12 100W 100 6 1,171,000

LED chiếu pha 12 150W CP12 150W 150 2 1,888,000

LED chiếu pha 12 200W CP12 200W 200 2 2,819,000

SP LỚP 1

LED CHIẾU PHA CP12

BẢO HÀNH
24 THÁNG

RA>80Sử dụng chip LED

HÀN QUỐCBảng giá sản phẩm Rạng Đông 202650

RẠNG ĐÔNG



ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Tracklight 10W
(xoay góc) TRL05 10W 10 12 230,000

LED Tracklight 15W
(xoay góc) TRL05 15W 15 12 497,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Tracklight 10W
(xoay góc) TRL06 20W 20 12 497,000

SP LỚP 1

LED TRACKLIGHT
TRL05

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Tracklight 15W TRL05 15W 15 12 320,000

LED Tracklight 20W TRL05 20W 20 12 421,000

LED Tracklight 30W TRL05 30W 30 12 605,000

SP LỚP 1

LED TRACKLIGHT
TRL05

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Tracklight 15W
(xoay góc) TRL08 15W 15 12 259,000

LED Tracklight 20W
(xoay góc) TRL08 20W 20 12 346,000

LED Tracklight 30W
(xoay góc) TRL08 30W 30 12 486,000

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

SP LỚP 1

SP LỚP 1

LED TRACKLIGHT
TRL06

LED TRACKLIGHT
TRL08

ĐÈN LED TRACKLIGHT

51Bảng giá đã bao gồm 8% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.
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ĐÈN RAY LED THANH

ĐIỆN ÁP
48 VDC

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
48 VDC

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
48 VDC

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
48 VDC

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Giá/
Cái

W Cái VNĐ

Ray LED Thanh 10W 
(48V) RLT01 330/10W 10 24 540,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Ray LED Thanh 6W (48V) RLT03 130/6W 6 24 389,000

Ray LED Thanh 12W 
(48V) RLT03 240/12W 12 12 518,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Tracklight 
TRL08 10W (48V) TRL08 10W 10 24 540,000

LED Tracklight 
TRL08 20W (48V) TRL08 20W 20 12 972,000

SP LỚP 1

RAY LED THANH 

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Ray LED Thanh 10W 
(48V) RLT02 370/10W 10 24 432,000

Ray LED Thanh 20W 
(48V) RLT02 670/20W 20 24 626,000

SP LỚP 1

RAY LED THANH 

SP LỚP 1

SP LỚP 1

RAY LED THANH 

LED TRACKLIGHT
TRL08

BẢO HÀNH
24 THÁNG

RA>80Sử dụng chip LED

HÀN QUỐCBảng giá sản phẩm Rạng Đông 202652

RẠNG ĐÔNG



Bộ phụ kiện nối thẳng
RAY LED.48V/NT

Bộ phụ kiện đầu hồi hộp nguồn
RAY LED.48V/DHN

Bộ phụ kiện nối góc vuông
RAY LED.48V/NG

Bộ phụ kiện hộp nguồn
RAY LED.48V/HN

Bộ phụ kiện nối xoay góc
RAY LED.48V/NXG

Bộ phụ kiện RAY LED.48V Bộ nguồn đèn
DR-RAY LED 48V 200W

PHỤ KIỆN ĐÈN RAY LED THANH

Ray TRL01/1000 RAY TRL01/NT RAY TRL01/NG RAY TRL01/NCT RAY TRL01/NC+

PHỤ KIỆN ĐÈN TRACKLIGHT

Sản phẩm Model
sản phẩm

Dải điện 
áp

Dòng điện 
tối đa

Kích 
thước SL/thùng Giá/Cái

V A mm Cái VNĐ

Bộ ray Tracklight Ray TRL01/1000 (1m) 150÷250 12 1000x35x20 12 248,000

Bộ nối góc ray Tracklight RAY TRL01/NT 150÷250 10 93x35x16 10 45,000

Bộ nối thẳng ray Tracklight RAY TRL01/NG 150÷250 10 68x68x16 10 45,000

Bộ nối chữ T ray tracklight RAY TRL01/NCT 150÷250 10 102x70x16 10 104,000

Bộ nối chữ thập ray Tracklight RAY TRL01/NC+ 150÷250 10 102x70x16 10 123,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Dải điện áp 
đầu vào

Điện áp 
đầu ra SL/thùng Giá/Cái

VAC VDC Cái VNĐ

Bộ nguồn đèn DR-RAY LED.48V 200W 180-265 48 24 497,000

Bộ phụ kiện RAY (1m) RAY LED.48V (1M) - - 24 205,000

Bộ phụ kiện nối xoay góc RAY LED.48V/NXG - - 24 80,000

Bộ phụ kiện nối góc vuông RAY LED.48V/NG - - 24 80,000

Bộ phụ kiện nối thẳng RAY LED.48V/NT - - 24 56,000

Bộ phụ kiện đầu hồi hộp nguồn RAY LED.48V/DH-HN - - 24 20,000

Bộ phụ kiện hộp nguồn RAY LED.48V/HN - - 24 47,000

PHỤ KIỆN

53Bảng giá đã bao gồm 8% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.
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HÀN QUỐC
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4000 K
5000 K

NHIỆT ĐỘ MÀU

SP LỚP 2

DẢI ĐIỆN ÁP
100÷277 V

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED chiếu đường 30W CSD02 30W 30 1 1,140,000

LED chiếu đường 60W CSD02 60W 60 1 3,849,000

LED chiếu đường 70W CSD02 70W 70 1 4,106,000

ĐÈN LED
CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG 
02

4000 K
5000 K

NHIỆT ĐỘ MÀU

SP LỚP 2

DẢI ĐIỆN ÁP
100÷277 V

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED chiếu đường 100W CSD02 100W 100 1 5,085,000

LED chiếu đường 120W CSD02 120W 120 1 5,391,000

LED chiếu đường 150W CSD02 150W 150 1 7,579,000

ĐÈN LED
CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG 
02

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG 

4000 K
5000 K

NHIỆT ĐỘ MÀU

SP LỚP 2

DẢI ĐIỆN ÁP
100÷277 V

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED chiếu đường 200W CSD02 200W 200 1 8,707,000

ĐÈN LED
CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG 
02

BẢO HÀNH
24 THÁNG

RA>80Sử dụng chip LED

HÀN QUỐCBảng giá sản phẩm Rạng Đông 202654

RẠNG ĐÔNG



LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG

4000 K
5000 K

NHIỆT ĐỘ MÀUDẢI ĐIỆN ÁP
100÷277 V

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED chiếu đường 80W CSD08 80W 80 1 5,480,000

LED chiếu đường 100W CSD08 100W 100 1 6,823,000

LED chiếu đường 120W CSD08 120W 120 1 7,046,000

LED chiếu đường 150W CSD08 150W 150 1 7,271,000

LED chiếu đường 200W CSD08 200W 200 1 8,947,000

SP LỚP 2

ĐÈN LED
CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG 
08

4000 K
5000 K

NHIỆT ĐỘ MÀUDẢI ĐIỆN ÁP
100÷277 V

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED chiếu sáng đường 100W CSD10 100W 100 1 6,823,000

LED chiếu sáng đường 120W CSD10 120W 120 1 7,046,000

LED chiếu sáng đường 150W CSD10 150W 150 1 7,271,000

LED chiếu sáng đường 200W CSD10 200W 200 1 8,947,000

LED chiếu sáng đường 250W CSD10 250W 250 1 9,361,000

SP LỚP 2

ĐÈN LED
CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG 
10

4000 K
5000 K

NHIỆT ĐỘ MÀUDẢI ĐIỆN ÁP
100÷277 V

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED chiếu sáng đường 60W CSD12 60W 60 1 2,683,000

LED chiếu sáng đường 70W CSD12 70W 70 1 2,797,000

LED chiếu sáng đường 80W CSD12 80W 80 1 2,907,000

LED chiếu sáng đường 100W CSD12 100W 100 1 3,579,000

LED chiếu sáng đường 120W CSD12 120W 120 1 3,802,000

LED chiếu sáng đường 150W CSD12 150W 150 1 Liên hệ

SP LỚP 2

ĐÈN LED
CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG 
12

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED chiếu đường 70W CSD03 70W 70 1 3,509,000

LED chiếu đường 80W CSD03 80W 80 1 3,630,000

LED chiếu đường 90W CSD03 90W 90 1 3,872,000

LED chiếu đường 100W CSD03 100W 100 1 4,114,000

4000 K
5000 K

NHIỆT ĐỘ MÀUDẢI ĐIỆN ÁP
100÷277 V

SP LỚP 2

ĐÈN LED
CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG 
03

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED chiếu đường 60W CSD03 60W 60 1 3,267,000

4000 K
5000 K

NHIỆT ĐỘ MÀUDẢI ĐIỆN ÁP
100÷277 V

SP LỚP 2

ĐÈN LED
CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG 
03

55Bảng giá đã bao gồm 8% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.

BẢO HÀNH
24 THÁNG

RA>80Sử dụng chip LED

HÀN QUỐC

RẠNG ĐÔNG   



ĐÈN BẮT MUỖI

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn bắt muỗi DBM01 5W 5 6 578,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn bắt muỗi DBM02 
400x250/4W 4 6 508,000

Đèn bắt muỗi DBM02 
500x250/4W 4 6 578,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn bắt muỗi DBM03 5W 5 6 Liên hệ

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn bắt côn trùng DCT01 8W 8 1 1,200,000

SP LỚP 2

SP LỚP 2

SP LỚP 2

SP LỚP 2

ĐÈN BẮT MUỖI

ĐÈN BẮT MUỖI

ĐÈN BẮT MUỖI

ĐÈN BẮT CÔN TRÙNG 

BẢO HÀNH
24 THÁNG

RA>80Sử dụng chip LED

HÀN QUỐCBảng giá sản phẩm Rạng Đông 202656
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VỢT BẮT MUỖI

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Vợt bắt muỗi VBM RD.03 1,0 20 214,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Vợt bắt muỗi VBM RD.05 0,8 20 214,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Vợt bắt muỗi VBM RD.06 0,8 20 214,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Vợt bắt muỗi VBM RD.02 1,0 20 214,000

SP LỚP 1

VỢT BẮT MUỖI
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THIẾT BỊ ĐIỆN

SP LỚP 3

IP44

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Ổ cắm máy 
bơm an toàn OC03.MB 16A 1500 12 346,000

Ổ CẮM 
MÁY BƠM

SP LỚP 3

IP44

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Ổ cắm chống 
giật âm tường OCAT01 1C/16A 3000 12 320,000

Ổ CẮM CHỐNG GIẬT
ÂM TƯỜNG

SP LỚP 1

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Ổ cắm âm 
tường OCAT05K 2C/16A 3500 12 194,000

Ổ CẮM ÂM TƯỜNG

SP LỚP 1

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Ổ cắm âm 
tường OCAT06K 2C/16A 3500 12 194,000

Ổ CẮM ÂM TƯỜNG

Bảng giá sản phẩm Rạng Đông 202658
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SP LỚP 3

SP LỚP 3

SP LỚP 3

SP LỚP 3

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Ổ cắm đa năng 
chống giật OC04 4C/3M/10A 2500 20 410,000

Ổ cắm đa năng 
chống giật OC04 4C/5M/10A 2500 20 446,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Ổ cắm đa năng 
USB

OC02.USB 
3C/3M/10A 2500 20 302,000

Ổ cắm đa năng 
USB

OC02.USB 
3C/5M/10A 2500 20 335,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Ổ cắm đa năng 
tích hợp ổ type-C 
USB

OC02.USB-C 3C/10A 
(3M) 2500 20 389,000

Ổ cắm đa năng 
tích hợp ổ type-C 
USB

OC02.USB-C 3C/10A 
(5M) 2500 20 421,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Ổ cắm đa năng 
USB chống giật OC04.USB 4C/3M/10A 2500 20 497,000

Ổ cắm đa năng 
USB chống giật OC04.USB 4C/5M/10A 2500 20 532,000

THIẾT BỊ ĐIỆN

Ổ CẮM ĐA NĂNG 
CHỐNG GIẬT

Ổ CẮM ĐA NĂNG USB 
CHỐNG GIẬT

Ổ CẮM
ĐA NĂNG USB

Ổ CẮM ĐA NĂNG 
TÍCH HỢP Ổ TYPE-C 
USB

Sản phẩm Model
sản phẩm

Vị trí 
lắp đặt

SL/thùng Giá/Cái

Cái VNĐ

Mặt công tắc ổ 
cắm âm tường MOC01 80x120x9/1H 1 100 22,000

Mặt công tắc ổ 
cắm âm tường MOC01 80x120x9/2H 2 100 22,000

Mặt công tắc ổ 
cắm âm tường MOC01 80x120x9/3H 3 100 22,000

SP LỚP 1

MẶT CÔNG TẮC
Ổ CẮM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Vị trí 
lắp đặt

SL/thùng Giá/Cái

Cái VNĐ

Mặt công tắc ổ 
cắm âm tường MOC02 70x120x9/3H 1 100 28,000

SP LỚP 1

MẶT CÔNG TẮC
Ổ CẮM

59Bảng giá đã bao gồm 8% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.

RẠNG ĐÔNG   



Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Hạt ổ cắm âm tường HOC01 1C/16A 3500 100 43,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Hạt ổ cắm âm tường HOC02 2C/16A 3500 100 97,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Hạt ổ cắm âm tường HOC05 2C/16A 3500 100 54,000

THIẾT BỊ ĐIỆN

SP LỚP 1

SP LỚP 1

SP LỚP 1

HẠT Ổ CẮM
ĐƠN

HẠT Ổ CẮM
ĐÔI

HẠT Ổ CẮM
ĐÔI

SP LỚP 1

SP LỚP 1

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Ổ cắm kéo dài OC05 3C/2M/10A 2500 20 140,000

Ổ cắm kéo dài OC05 3C/5M/10A 2500 20 194,000

Ổ cắm kéo dài OC05.V2 3C/2M/10A 2500 20 140,000

Ổ cắm kéo dài OC05.V2 3C/5M/10A 2500 20 194,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Ổ cắm kéo dài OC06 6C/2M/10A 2500 20 173,000

Ổ cắm kéo dài OC06 6C/5M/10A 2500 20 227,000

Ổ cắm kéo dài OC06.V2 6C/2M/10A 2500 20 173,000

Ổ cắm kéo dài OC06.V2 6C/5M/10A 2500 20 227,000

Ổ CẮM ĐA NĂNG 
CHỐNG GIẬT

Ổ CẮM ĐA NĂNG USB 
CHỐNG GIẬT

SP LỚP 1
Sản phẩm Model

sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Ổ cắm đa năng OC02 4C/3M/10A 2500 20 216,000

Ổ cắm đa năng OC02 4C/5M/10A 2500 20 248,000

Ổ CẮM
ĐA NĂNG
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Sản phẩm Model
sản phẩm

SL/thùng Giá/Cái

Cái VNĐ

Hạt ổ cắm tivi âm tường HOC.ANTEN01 100 41,000

Hạt ổ cắm tivi âm tường HOC.ANTEN02 100 43,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

SL/thùng Giá/Cái

Cái VNĐ

Hạt ổ cắm mạng internet âm 
tường HOC.LAN01 100 54,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

SL/thùng Giá/Cái

Cái VNĐ

Hạt ổ cắm điện thoại âm tường HOC.ĐT01 100 43,000

THIẾT BỊ ĐIỆN

SP LỚP 1

SP LỚP 1

SP LỚP 1

HẠT Ổ CẮM
TIVI

HẠT Ổ CẮM
INTERNET

HẠT Ổ CẮM
ĐIỆN THOẠI

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Hạt chiết áp đèn âm 
tường HCA D01/300W 300 100 151,000

SP LỚP 1

HẠT CHIẾT ÁP
ĐÈN

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Hạt công tắc âm 
tường 1 chiều HCT01 1C/10A 2500 100 27,000

Hạt công tắc âm 
tường 2 chiều HCT01 2C/10A 2500 100 48,000

SP LỚP 1

HẠT CÔNG TẮT

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Hạt chiết áp quạt âm 
tường HCA Q01/200W 200 100 151,000

SP LỚP 1

HẠT CHIẾT ÁP
QUẠT
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QUẠT HÚT/ ĐÈN ĐIỀU HÒA PHÒNG TẮM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Quạt hút gắn tường 
1 chiều QHGT01.1C 200x200 22 1 540,000

Quạt hút gắn tường 
1 chiều QHGT01.1C 250x250 28 1 648,000

Quạt hút gắn tường 
1 chiều QHGT01.1C 300x300 33 1 756,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Quạt hút âm trần 
cổ đứng QHAT01.CĐ 200x200 22 1 540,000

Quạt hút âm trần 
cổ đứng QHAT01.CĐ 250x250 28 1 648,000

Quạt hút âm trần 
cổ đứng QHAT01.CĐ 300x300 33 1 756,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Quạt hút âm trần 
cổ ngang QHAT01.CN 200x200 22 1 540,000

Quạt hút âm trần 
cổ ngang QHAT01.CN 250x250 33 1 648,000

Quạt hút âm trần 
cổ ngang QHAT01.CN 300x300 45 1 756,000

SP LỚP 1

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

QUẠT HÚT GẮN 
TƯỜNG 1 CHIỀU 

SP LỚP 1

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

QUẠT HÚT ÂM TRẦN 
CỔ ĐỨNG 

SP LỚP 1

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

QUẠT HÚT ÂM TRẦN 
CỔ NGANG

SP LỚP 3
Sản phẩm Model

sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn điều hòa phòng 
tắm âm trần DHPT02 

DHPT02 
300x300/2050W 2058 1 3,672,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn điều hòa phòng 
tắm âm trần DHPT02 

DHPT02 
350x650/2500W 2500 1 5,508,000

ĐÈN ĐIỀU HÒA 
PHÒNG TẮM ÂM TRẦN

ĐÈN ĐIỀU HÒA 
PHÒNG TẮM ÂM TRẦN
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ĐÈN LED KHÁC

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

SP LỚP 1 Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED gương 6W G02 6W 6 12 309,000

LED gương 8W G02 8W 8 1 499,000

LED gương 6W G03 6W 6 12 322,000

SP LỚP 1
Sản phẩm Model

sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Pin đội đầu 1W PDD01 1W 1 24 157,000

LED Pin đội đầu 3W PDD02 3W 3 24 208,000

LED Pin đội đầu 5W PDD03 5W 5 24 252,000

ĐÈN PIN
ĐỘI ĐẦU

SP LỚP 1
Sản phẩm Model

sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn LED Pin 2.5W 036DC/2.5W 2.5 6 147,000

ĐÈN LED PIN

ĐÈN LED GƯƠNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đui đèn chống nước 
(dây dài 40 cm) E27 IP65 ≤ 300 50 14,000

Đui đèn chống nước 
(dây dài 60 cm) E27 IP65 ≤ 300 50 16,000

SP LỚP 1

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐUI ĐÈN
CHỐNG NƯỚC
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Sản phẩm Model
sản phẩm

Dòng 
danh định SL/thùng Giá/Cái

A Cái VNĐ

Aptomat gia dụng RD.HB 2P1E 10A 10 50 76,000

Aptomat gia dụng RD.HB 2P1E 15A 15 50 76,000

Aptomat gia dụng RD.HB 2P1E 20A 20 50 76,000

Aptomat gia dụng RD.HB 2P1E 30A 30 50 76,000

Aptomat gia dụng RD.HB 2P1E 40A 40 50 76,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Số lượng 
module SL/thùng Giá/Cái

18mm Cái VNĐ

Tủ aptomat âm tường TAT01-4 (nhựa) 4 6 220,000

Tủ aptomat âm tường TAT01-6 (nhựa) 6 4 324,000

Tủ aptomat âm tường TAT01-10 (nhựa) 10 4 392,000

Tủ aptomat âm tường TAT01-14 (nhựa) 14 4 460,000

Tủ aptomat âm tường TAT01-18 (nhựa) 18 2 580,000

Tủ aptomat âm tường TAT01-22 (nhựa) 22 2 660,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Số lượng 
module SL/thùng Giá/Cái

18mm Cái VNĐ

Tủ aptomat nổi tường TAT02-4 (kim loại) 4 6 240,000

Tủ aptomat nổi tường TAT02-6 (kim loại) 6 4 400,000

Tủ aptomat nổi tường TAT02-10 (kim loại) 10 4 440,000

Tủ aptomat nổi tường TAT02-14 (kim loại) 14 4 520,000

Tủ aptomat nổi tường TAT02-18 (kim loại) 18 2 660,000

Tủ aptomat nổi tường TAT02-22 (kim loại) 22 2 740,000

SP LỚP 1

SP LỚP 1

SP LỚP 1

APTOMAT GIA DỤNG

TỦ APTOMAT 
ÂM TƯỜNG

TỦ APTOMAT 
NỔI TƯỜNG

APTOMAT 

SỐ CỰC
2P1E

ĐẾ NHỰA

ĐẾ KIM LOẠI
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APTOMAT

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Dòng 
danh định SL/thùng Giá/Cái

A Cái VNĐ

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 1P1E 6A 6 48 Liên hệ

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 1P1E 10A 10 48 Liên hệ

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 1P1E 16A 16 48 100,000

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 1P1E 20A 20 48 100,000

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 1P1E 25A 25 48 100,000

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 1P1E 32A 32 48 100,000

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 1P1E 40A 40 48 100,000

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 1P1E 50A 50 48 Liên hệ

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 1P1E 63A 63 48 Liên hệ

Sản phẩm Model
sản phẩm

Dòng 
danh định SL/thùng Giá/Cái

A Cái VNĐ

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 2P2E 6A 6 24 Liên hệ

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 2P2E 10A 10 24 Liên hệ

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 2P2E 16A 16 24 Liên hệ

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 2P2E 20A 20 24 Liên hệ

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 2P2E 25A 25 24 224,000

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 2P2E 32A 32 24 224,000

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 2P2E 40A 40 24 224,000

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 2P2E 50A 50 24 260,000

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 2P2E 63A 63 24 260,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Dòng 
danh định SL/thùng Giá/Cái

A Cái VNĐ

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 3P3E 6A 6 16 Liên hệ

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 3P3E 10A 10 16 Liên hệ

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 3P3E 16A 16 16 Liên hệ

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 3P3E 20A 20 16 Liên hệ

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 3P3E 25A 25 16 Liên hệ

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 3P3E 32A 32 16 340,000

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 3P3E 40A 40 16 340,000

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 3P3E 50A 50 16 400,000

Aptomat ngắn mạch RD.MCB 3P3E 63A 63 16 400,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

SL/thùng Giá/Cái

Cái VNĐ

Vỏ hộp Aptomat nổi tường  HAT01-1 50 9,000

SP LỚP 1

SP LỚP 1

SP LỚP 1

SP LỚP 1

APTOMAT NGẮN MẠCH

APTOMAT NGẮN MẠCH

APTOMAT NGẮN MẠCH

VỎ HỘP APTOMAT 
NỔI TƯỜNG

* Sản phẩm lắp đặt phù hợp: 
Aptomat RD.HB 2P1E
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SP LỚP 1
Sản phẩm Lắp đặt

Kích thước Giá/Cái

mm VNĐ

Chóa Inox 1,2m đơn trần 01 LED tube 1,2 m 1196x115x32 120,000

Chóa Inox 1,2m đôi, đơn 02 LED tube 1,2 m 1196x167x34 154,000

Sản phẩm Lắp đặt
Kích thước Giá/Cái

mm VNĐ

Máng đèn FS 40/36x1 M9 
(không balat, không nắp) 01 LED tube 1,2 m 1239x48x68 82,000

Máng đèn FS 40/36x1 M9 
(không balat) 02 LED tube 1,2 m 1239x48x68 93,000

Sản phẩm Lắp đặt
Kích thước Giá/Cái

mm VNĐ

Máng đèn FS 40/36x2 M9 
(không balat) 01 LED tube 1,2 m 1239x99x59 117,000

Máng đèn FS 40/36x2 M9 
(không balat, không nắp) 02 LED tube 1,2 m 1239x99x59 101,000

CHAO ĐÈN INOX

SP LỚP 1

MÁNG ĐÈN M9

SP LỚP 1

MÁNG ĐÈN M9

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG

Bảng giá sản phẩm Rạng Đông 202666
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THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG

SP LỚP 1
Sản phẩm Lắp đặt

Kích thước Giá/Cái

mm VNĐ

Máng đèn âm trần 
FS 20/18x3 M6 03 LED tube 0.6 m 627x605x96 1,224,000

MÁNG ĐÈN M6

SP LỚP 1
Sản phẩm Lắp đặt

Kích thước Giá/Cái

mm VNĐ

Máng đèn âm trần
FS 20/18x4 M6 04 LED tube 0.6 m 627x605x96 1,253,000

MÁNG ĐÈN M6

SP LỚP 1
Sản phẩm Lắp đặt

Kích thước Giá/Cái

mm VNĐ

Máng đèn âm trần 
FS 40/36x2 M6 02 LED tube 1,2 m 1237x300x96 1,305,000

MÁNG ĐÈN M6

Sản phẩm Lắp đặt
Kích thước Giá/Cái

mm VNĐ

Máng đèn âm trần
FS 40/36x3 M6 03 LED tube 1,2 m 1237x605x96 1,818,000

SP LỚP 1

MÁNG ĐÈN M6
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Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
Bộ đèn LED bảng 18W CSBA 1200/18W 18 1 549,000
Bộ đèn LED bảng 28W 
(CRI 90) CSBA 80x1200/28W 28 1 1,158,000

SP LỚP 1

BỘ LED TUBE
HỌC ĐƯỜNG

LED CHIẾU SÁNG HỌC ĐƯỜNG

ĐIỆN ÁP
220 V MÀU ÁNH SÁNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
Bộ đèn LED chiếu sáng 
lớp học 40W CSLH 300x1200/40W 40 2 1,203,000

SP LỚP 1

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
Bộ LED tube lớp học 
đơn bóng thủy tinh T8 TT01 CSLH/20Wx1 20 1 698,000

Bộ LED tube lớp học 
đôi bóng thủy tinh T8 TT01 CSLH/20Wx2 40 1 983,000

Bộ LED tube lớp học 
đơn bóng nhôm nhựa T8 CSLH/20Wx1 20 1 812,000

Bộ LED tube lớp học 
đôi bóng  nhôm nhựa T8 CSLH/20Wx2 40 1 1,225,000

SP LỚP 1

BỘ LED TUBE
HỌC ĐƯỜNG

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Giá/
Cái

W Cái VNĐ
Bộ LED tube bảng đơn 
bóng thủy tinh T8 TT01 CSBA/20Wx1 20 1 698,000

SP LỚP 1

BỘ LED TUBE
HỌC ĐƯỜNG

BỘ LED TUBE
HỌC ĐƯỜNG

ĐIỆN ÁP
220 V

ĐIỆN ÁP
220 V

ĐIỆN ÁP
220 V

MÀU ÁNH SÁNG

TRẮNG

TRẮNG
BẢO HÀNH
24 THÁNG

RA>80Sử dụng chip LED

HÀN QUỐCBảng giá sản phẩm Rạng Đông 202668
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ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

SP LỚP 2

SP LỚP 2

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn LED sân vườn 
NLMT DSV01.SL 2W 
(Kim cương)

DSV01.SL 2W 
(Kim cương) 2 1 1,296,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn LED sân vườn 
NLMT DSV01.SL 2W 
(Sóng nước)

DSV01.SL 2W (Sóng 
nước) 2 1 1,296,000

ĐÈN LED SÂN VƯỜN
NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI DSV01

ĐÈN LED SÂN VƯỜN
NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI DSV01

SP LỚP 2

Sản phẩm
SL/thùng Giá/Cái

Cái VNĐ

Dây nối dài tấm Solar DN2mx2.5
CP NLMT 70W/90W 1 194,000

Dây nối dài tấm Solar DN3mx2.5
CP NLMT 70W/90W 1 270,000

PHỤ KIỆN
ĐÈN CHIẾU PHA 
NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

SP LỚP 2

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công suất SL/thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn năng lượng mặt 
trời cho cửa hàng, 
kho bãi 150W 

          

UFO01.SL.RF 
150W 150 1 1,944,000

UFO01.SL.RF 
ĐM 150W 150 1 2,052,000

ĐÈN NĂNG LƯỢNG 
MẶT TRỜI CHO CỬA 
HÀNG, KHO BÃI 

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
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SP LỚP 2

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
Đèn chiếu pha năng 
lượng mặt trời  30W CP02.SL.RF 30W 30 1 2,074,000

Đèn chiếu pha năng 
lượng mặt trời 40W CP02.SL.RF 40W 40 1 2,500,000

Đèn chiếu pha năng 
lượng mặt trời  50W CP02.SL.RF 50W 50 1 2,765,000

Đèn chiếu pha năng 
lượng mặt trời 70W CP02.SL.RF 70W 70 1 3,996,000

Đèn chiếu pha năng 
lượng mặt trời 100W CP02.SL.RF 100W 100 1 4,968,000

Đèn chiếu pha năng 
lượng mặt trời 120W CP02.SL.RF 120W 120 1 1,836,000

Đèn chiếu pha năng 
lượng mặt trời 150W CP02.SL.RF 150W 150 1 7,560,000

Đèn chiếu pha năng 
lượng mặt trời 150W

CP02.SL.RF 150W 
V2 150 1 2,225,000

Đèn chiếu pha năng 
lượng mặt trời  180W  CP02.SL.RF 180W 180 1 2,398,000

Đèn chiếu pha năng 
lượng mặt trời 250W CP02.SL.RF 250W 250 1 3,391,000

Đèn chiếu pha năng 
lượng mặt trời 350W CP02.SL.RF 350W 350 1 4,147,000

Đèn chiếu pha năng 
lượng mặt trời 450W CP02.SL.RF 450W 450 1 6,264,000

Đèn chiếu pha năng 
lượng mặt trời 30W CP02.SL.RF 30W.TC 30 1 2,916,000

Đèn chiếu pha năng 
lượng mặt trời  50W CP02.SL.RF 50W.TC 50 1 3,240,000

ĐÈN CHIẾU PHA
NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI CP02

SP LỚP 2

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
Đèn chiếu pha năng 
lượng mặt trời  400W

CP03.SL.RAD 
400W.V2 400 1 3,724,000

Đèn chiếu pha năng 
lượng mặt trời 500W

CP03.SL.RAD 
500W.V2 500 1 4,629,000

ĐÈN CHIẾU PHA
NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI CP03

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

SP LỚP 2

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
Đèn chiếu pha năng 
lượng mặt trời 100W

CP03.SL.RAD 
100W.V2 100 1 1,389,000

Đèn chiếu pha năng 
lượng mặt trời  200W

CP03.SL.RAD 
200W.V2 200 1 1,873,000

Đèn chiếu pha năng 
lượng mặt trời 300W

CP03.SL.RAD 
300W.V2 300 1 2,557,000

ĐÈN CHIẾU PHA
NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI CP03

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

SP LỚP 2

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn chiếu pha năng 
lượng mặt trời  350W

CP05.SL.RF 
350W 350 1 4,752,000

ĐÈN CHIẾU PHA
NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI CP05

BẢO HÀNH
24 THÁNG

RA>80Sử dụng chip LED

HÀN QUỐCBảng giá sản phẩm Rạng Đông 202670
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ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
Đèn đường năng lượng 
mặt trời 100W

CSD05.SL.RF 100W.
V3 100 1 2,629,000

Đèn đường năng lượng 
mặt trời 200W

CSD05.SL.RF 200W.
V3 200 1 3,268,000

Đèn đường năng lượng 
mặt trời 300W

CSD05.SL.RF 300W.
V3 300 1 3,532,000

Đèn đường năng lượng 
mặt trời 400W

CSD05.SL.RF 400W.
V3 400 1 5,694,000

Đèn đường năng lượng 
mặt trời 500W

CSD05.SL.RF 500W.
V3 500 1 6,888,000

SP LỚP 2

ĐÈN ĐƯỜNG
NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI CSD05

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
Đèn đường năng lượng 
mặt trời 80W CSD08.SL.HB 80W 80 1 Liên hệ

Đèn đường năng lượng 
mặt trời 100W CSD08.SL.HB 100W 100 1 Liên hệ

Đèn đường năng lượng 
mặt trời 120W CSD08.SL.HB 120W 120 1 Liên hệ

SP LỚP 2

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG 
LƯỢNG MẶT TRỜI
CSD08 (HYBRID)

(*) Có điều khiển đi kèm

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

SP LỚP 2

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn đường năng 
lượng mặt trời 25W CSD01.SL.RF 25W 25 1 3,136,000

Đèn chiếu pha năng 
lượng mặt trời 30W CSD01.SL.RF 30W.V2 (*) 30 1 5,130,000

Đèn đường năng 
lượng mặt trời 50W CSD01.SL.RF 50W.V2 (*) 50 1 7,128,000

Đèn đường năng 
lượng mặt trời 150W CSD01.SL.RF 150W 150 1 2,700,000

ĐÈN ĐƯỜNG
NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI CSD01

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

SP LỚP 2

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn LED chiếu sáng 
đường NLMT 80W CSD12.SL 80W 80 1 11,626,000

Đèn LED chiếu sáng 
đường NLMT 100W CSD12.SL 100W 100 1 14,098,000

Đèn LED chiếu sáng 
đường NLMT 120W CSD12.SL 120W 120 1 14,836,000

Đèn LED chiếu sáng 
đường NLMT 150W CSD12.SL 150W 150 1 18,455,000

ĐÈN ĐƯỜNG
NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI CSD12

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
Đèn đường năng lượng 
mặt trời 200W NX.SL.RAD 200W 200 1 2,773,000

Đèn đường năng lượng 
mặt trời 300W NX.SL.RAD 300W 300 1 3,467,000

SP LỚP 2

ĐÈN ĐƯỜNG
NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI NX
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ĐÈN LED CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

SP LỚP 2
Sản phẩm Model

sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn LED tube chống 
ẩm 40W T8 CA01/20Wx1. PLUS 20 6 915,000

BỘ ĐÈN TUBE
CHỐNG ẨM
NHÔM NHỰA

MÀU ÁNH SÁNG
3000K/4000K
5000K/6500K

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

SP LỚP 2
Sản phẩm Model

sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
LED Downlight AT12 
9W AT12 125x125/9Wx1,DA 9 6 861,000

LED DOWNLIGHT 
AT12

MÀU ÁNH SÁNG
4000K

ĐÈN LED CÔNG TRÌNH DỰ ÁN 

SP LỚP 2

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng

Lỗ 
khoét Giá/Cái

W Cái mm VNĐ
LED Downlight 
AT24 8W AT24 90/8W.PLUS 8 24 90 150,000

LED Downlight 
AT24 10W AT24 90/10W.PLUS 10 24 90 167,000

LED Downlight 
AT24 10W AT24 110/10W.PLUS 10 12 110 214,000

LED Downlight 
AT24 12W AT24 110/12W.PLUS 12 12 220 231,000

LED DOWNLIGHT 
AT24

SP LỚP 2

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
LED Downlight 
AT25 10W AT25 80/10Wx1.PLUS 10 24 428,000

LED Downlight 
AT25 10W AT25 80x80/10Wx1.PLUS 10 24 462,000

LED Downlight 
AT25 20W AT25 80x160/10Wx2.PLUS 20 12 913,000

LED Downlight 
AT25 30W AT25 80x240/10Wx3.PLUS 30 8 1,380,000

LED Downlight 
AT25 40W AT25 160x160/10Wx4.PLUS 40 6 1,791,000

LED Downlight 
AT25 16W AT25 100/16Wx1.PLUS 16 24 659,000

LED Downlight 
AT25 16W AT25 108x108/16Wx1.PLUS 16 12 682,000

LED Downlight 
AT25 32W AT25 108x208/16Wx2.PLUS 32 12 1,341,000

LED Downlight 
AT25 48W AT25 108x308/16Wx3.PLUS 48 6 1,988,000

LED Downlight 
AT25 64W AT25 208x208/16Wx4.PLUS 64 4 2.590,000

LED DOWNLIGHT 
AT25

BẢO HÀNH
24 THÁNG

RA>80Sử dụng chip LED

HÀN QUỐCBảng giá sản phẩm Rạng Đông 202672

RẠNG ĐÔNG



ĐÈN LED CÔNG TRÌNH DỰ ÁN 

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

SP LỚP 2
Sản phẩm Model

sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Panel chữ nhật 
50W

P06.UGR19 
300x1200/50W 50 2 1,032,000

LED PANEL CHỮ NHẬT
P06

UGR ≤19

SP LỚP 2

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
LED panel 
vuông 50W P06.UGR19.V 600x600/50W 50 1 1,032,000

LED PANEL VUÔNG
P06

UGR ≤19

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

SP LỚP 2
Sản phẩm Model

sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Panel vuông 50W P06.UGR19 
600x600/50W 50 2 1,032,000

LED PANEL VUÔNG
P06

UGR ≤19

SP LỚP 2

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
LED panel 
vuông 50W P06.UGR19.T 600x600/50W 50 1 1,032,000

LED PANEL VUÔNG
P06

UGR ≤19

SP LỚP 2

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
LED Panel chữ 
nhật 35W P07 300x1200/35W.UGR.PLUS 35 2 1,618,000

LED Panel chữ 
nhật 48W P07 300x1200/48W.UGR.PLUS 48 2 2,033,000

LED Panel chữ 
nhật 75W P07 600x1200/75W.UGR.PLUS 75 2 3,385,000

LED PANEL CHỮ NHẬT
P07

UGR <19

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

SP LỚP 2
Sản phẩm Model

sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn LED tube chống 
ẩm T8 CA01/20Wx2.PLUS 20X2 6 1,258,000

BỘ ĐÈN TUBE
CHỐNG ẨM
NHÔM NHỰA

MÀU ÁNH SÁNG
3000K/4000K
5000K/6500K
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SP LỚP 2

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED Panel vuông 
35W P07 600x600/35W.UGR.PLUS 35 1 1,618,000

LED Panel vuông 
48W P07 600x600/48W.UGR.PLUS 48 1 2,033,000

LED PANEL VUÔNG
P07

UGR <19

ĐÈN LED CÔNG TRÌNH DỰ ÁN 

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

SP LỚP 2
Sản phẩm Model

sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED panel chữ nhật 
24W P07 300x600/24W.PLUS 24 2 Liên hệ

LED panel chữ nhật 
28W  P07 300x600/28W.PLUS 28 2 1,054,000

LED PANEL CHỮ NHẬT
P07

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

SP LỚP 2
Sản phẩm Model

sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED panel vuông 24W P07 300x300/24W.PLUS 24 2 881,000

LED panel vuông 35W P07 600x600/35W.PLUS 35 2 1,402,000

LED panel vuông 48W P07 600x600/48W.PLUS 48 2 1,736,000

LED panel vuông 50W P07 600x600/50W.PLUS 50 2 1,736,000

LED PANEL VUÔNG
P07

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

SP LỚP 2
Sản phẩm Model

sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
LED panel chữ nhật 
28W P07 150x1200/28W.PLUS 28 2 1,198,000

LED panel chữ nhật 
28W P07 300x1200/28W.PLUS 28 2 Liên hệ

LED panel chữ nhật 
50W P07 300x1200/50W.PLUS 50 2 1,736,000

LED PANEL CHỮ NHẬT
P07

SP LỚP 2

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
LED panel chữ nhật 
35W P07 300x1200/35W.PLUS 35 2 1,402,000

LED panel chữ nhật 
48W P07 300x1200/48W.PLUS 48 2 1,736,000

LED panel chữ nhật 
50W P07 300x1200/50W.PLUS 50 2 1,736,000

LED PANEL CHỮ NHẬT
P07

SP LỚP 2

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
LED panel chữ nhật 
75W P07 600x1200/75W.PLUS 75 1 2,791,000

LED PANEL CHỮ NHẬT
P07

BẢO HÀNH
24 THÁNG

RA>80Sử dụng chip LED
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SP LỚP 2

SP LỚP 2

SP LỚP 2

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Bộ đèn LED chống 
nổ 40W CN01 1200/40W.PLUS 40 1 2,461,000

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED HIGHBAY UFO 100W HB03 290/100W.PLUS 100 1 2,311,000

LED HIGHBAY UFO 120W HB03 350/120W.PLUS 120 1 3,108,000

LED HIGHBAY UFO 150W HB03 350/150W.PLUS 150 1 3,467,000

LED HIGHBAY UFO 200W HB03 390/200W.PLUS 200 1 4,622,000

LED HIGHBAY UFO 250W HB03 390/250W.PLUS 250 1 5,778,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED HIGHBAY UFO 100W HB06 255/100W.PLUS 100 1 1,776,000

LED HIGHBAY UFO 150W HB06 300/150W.PLUS 150 1 1,915,000

LED HIGHBAY UFO 200W HB06 300/200W.PLUS 200 1 2,194,000

SP LỚP 2

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

LED chiếu pha 07 100W CP07 100W 100 1 4,160,000

LED chiếu pha 07 150W CP07 150W 150 1 5,316,000

LED chiếu pha 07 200W CP07 200W 200 1 6,934,000

LED chiếu pha 07 250W CP07 250W 250 1 9,245,000

LED chiếu pha 07 250W CP07 400W 400 1 17,928,000

ĐÈN LED CÔNG TRÌNH DỰ ÁN 

BỘ ĐÈN LED
CHỐNG NỔ CN01

ĐÈN LED
HIGHBAY UFO

ĐÈN LED
HIGHBAY UFO

ĐÈN LED
CHIẾU PHA CP07

SP LỚP 2
Sản phẩm Model

sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
Bộ đèn LED chống 
nổ 20W CN01 1200/20W.PLUS 20 1 2,166,000

BỘ ĐÈN LED
CHỐNG NỔ CN01

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP
100-277V

ÁNH SÁNG
VÀNG/VÀNG ẤM
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Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
LED Highbay Module 
ghép 100W HBM02 100W.PLUS 100 1 2,831,000

LED Highbay Module 
ghép 150W HBM02 150W.PLUS 150 1 3,813,000

LED Highbay Module 
ghép 200W HBM02 200W.PLUS 200 1 4,622,000

LED Highbay Module 
ghép 250W HBM02 250W.PLUS 250 1 6,356,000

SP LỚP 2

SP LỚP 5
Sản phẩm Model

sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
LED chiếu sáng 
đường 70W  CSD08 70W.NEMA 70 1 5,894,000

LED chiếu sáng 
đường 80W  CSD08 80W.NEMA 80 1 6,009,000

LED chiếu sáng 
đường 100W CSD08 100W.NEMA 100 1 7,396,000

LED chiếu sáng 
đường 120W CSD08 120W.NEMA 120 1 7,627,000

LED chiếu sáng 
đường 150W CSD08 150W.NEMA 150 1 7,858,000

LED chiếu sáng 
đường 200W CSD08 200W.NEMA 200 1 9,591,000

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

SP LỚP 5

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
LED chiếu sáng 
đường 80W CSD04 80W.NEMA 80 1 8,089,000

LED chiếu sáng 
đường 100W CSD04 100W.NEMA 100 1 8,551,000

LED chiếu sáng 
đường 120W  CSD04 120W.NEMA 120 1 9,245,000

LED chiếu sáng 
đường 150W CSD04 150W.NEMA 150 1 10,054,000

LED chiếu sáng 
đường 180W CSD04 180W.NEMA 180 1 10,516,000

LED chiếu sáng 
đường 200W CSD04 200W.NEMA 180 1 11,325,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ
LED chiếu sáng 
đường 30W CSD09 30W.PLUS 30 1 1,387,000

LED chiếu sáng 
đường 50W CSD09 50W.PLUS 50 1 1,618,000

SP LỚP 2

ĐÈN LED CÔNG TRÌNH DỰ ÁN 

ĐÈN LED HIGHBAY MODULE

ĐÈN LED
CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG
CSD04

ĐÈN LED
CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG
CSD09

ĐÈN LED
CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG
CSD08

ĐIỆN ÁP
100-277V

ÁNH SÁNG
VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
100-277V

ÁNH SÁNG
VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
100-277V

ÁNH SÁNG
VÀNG/VÀNG ẤM

ĐIỆN ÁP
100-277V

ÁNH SÁNG
VÀNG/VÀNG ẤM
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ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

Kèm 01 Remote điều khiển

Kèm 01 Remote điều khiển

ĐIỆN ÁP
150-250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG/VÀNG ẤM

COMBO LED DOWNLIGHT

RalliSmart

Signature

PLUG AND PLAY

SP LỚP 4

SP LỚP 4

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Combo AT20 7W 4 đèn AT20.RM 90/7W C4 7 4 2,160,000

Combo AT20 7W 6 đèn AT20.RM 90/7W C6 7 6 2,916,000

Combo AT20 7W 8 đèn AT20.RM 90/7W C8 7 8 3,564,000

Combo AT20 7W 10 đèn AT20.RM 90/7W C10 7 10 4,320,000

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Combo AT20 9W 4 đèn AT20.RM 110/9W C4 9 4 2,268,000

Combo AT20 9W 6 đèn AT20.RM 110/9W C6 9 6 3,024,000

Combo AT20 9W 8 đèn AT20.RM 110/9W C8 9 8 3,780,000

Combo AT20 9W 10 đèn AT20.RM 110/9W C10 9 10 4,536,000

COMBO
AT20.RM

COMBO
AT20.RM
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ĐIỆN ÁP
220V

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Dễ dàng
dimming

Phím
cảm ứng

SP LỚP 3 Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn bàn LED 20 cảm ứng RD-RL-20.V2 6W 6 6 439,000

Đèn bàn LED 20 cảm ứng RD-RL-20.V2 8W 8 6 473,000

ĐÈN BÀN
CẢM ỨNG 20

SP LỚP 3

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Ánh sáng chuyển
trắng ~ vàng 

Dễ dàng
dimming

Phím
cảm ứng

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn bàn LED 21 cảm ứng RD-RL-21 6W 6 6 585,000

Đèn bàn LED 21 cảm ứng RD-RL-21 8W 8 6 585,000

ĐÈN BÀN
CẢM ỨNG 21

SP LỚP 3

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Ánh sáng chuyển
trắng ~ vàng 

Dễ dàng
dimming

Phím
cảm ứng

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn bàn LED 36 cảm ứng RD-RL-36 6W 6 6 367,000

Đèn bàn LED 36 cảm ứng RD-RL-36 8W 8 6 405,000

ĐÈN BÀN
CẢM ỨNG 36

ĐÈN BÀN LED BẢO VỆ THỊ LỰC
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SP LỚP 3

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Ánh sáng chuyển
trắng ~ vàng 

Dễ dàng
dimming

Phím
cảm ứng

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn bàn LED 38 cảm ứng RD-RL-38.PLUS 6W 6 6 393,000

ĐÈN BÀN
CẢM ỨNG 38

ĐÈN BÀN LED BẢO VỆ THỊ LỰC

SP LỚP 3

Phím
cảm ứng

ĐIỆN ÁP
220V

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Dễ dàng
dimming

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn bàn LED 41 cảm ứng RD-RL-41 6W 6 6 393,000

Đèn bàn LED 41 cảm ứng RD-RL-41 8W 8 6 425,000

ĐÈN BÀN
CẢM ỨNG 41

SP LỚP 3

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Ánh sáng chuyển
trắng ~ vàng 

Dễ dàng
dimming

Phím
cảm ứng

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn bàn LED 68 đổi màu RD-RL-68.WF 12 6 1,765,000

SP LỚP 3

220V
ĐIỆN ÁP

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Dễ dàng
dimming

Phím
cảm ứng

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn bàn LED 60 cảm ứng RD-RL-60 8W 8 6 542,000

ĐÈN BÀN
CẢM ỨNG 60

ĐÈN BÀN
CẢM ỨNG 68

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

ĐIỆN ÁP 
220V

SP LỚP 3
Sản phẩm Model

sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn bàn LED 45 cảm ứng RD-RL-45 6W 6 6 367,000

Đèn bàn LED 45 cảm ứng RD-RL-45 8W 8 6 405,000

ĐÈN BÀN LED
CẢM ỨNG 45

SP LỚP 3

ĐIỆN ÁP 
220V

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNG

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn bàn LED 46 cảm ứng RD-RL-46 6W 6 6 439,000

Đèn bàn LED 46 cảm ứng RD-RL-46 8W 8 6 473,000

ĐÈN BÀN LED
CẢM ỨNG 46
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ĐÈN BÀN LED BẢO VỆ THỊ LỰC

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNGĐIỆN ÁP

220V

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn bàn LED 24.V2 RD-RL-24.V2 5W 5 6 240,000

Đèn bàn LED 24.V2 RD-RL-24.V2 6W 6 6 240,000

SP LỚP 1

ĐÈN BÀN LED 24.V2

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNGĐIỆN ÁP

220V

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn bàn LED 25 RD-RL-25 5W 5 6 240,000

SP LỚP 1

ĐÈN BÀN LED 25

SP LỚP 1

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNGĐIỆN ÁP

220V

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn bàn LED 16 RD-RL-16 5W 5 6 298,000

ĐÈN BÀN LED 16

SP LỚP 1

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNGĐIỆN ÁP

220V

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn bàn LED 19 RD-RL-19 5W 5 6 233,000

ĐÈN BÀN LED 19

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNGĐIỆN ÁP

220V

SP LỚP 1 Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn bàn LED 01 RD-RL-01.V2 5W 5 6 224,000

ĐÈN BÀN LED 01.V2

BẢO HÀNH
24 THÁNG

RA>80Sử dụng chip LED

HÀN QUỐCBảng giá sản phẩm Rạng Đông 202680

RẠNG ĐÔNG



ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNGĐIỆN ÁP

220V

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn bàn LED 26 RD-RL-26 5W 5 6 240,000

SP LỚP 1

ĐÈN BÀN LED 26

ĐÈN BÀN LED BẢO VỆ THỊ LỰC

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNGĐIỆN ÁP

220V

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn bàn LED 32 RD-RL-32 5W 5 6 250,000

SP LỚP 1

ĐÈN BÀN LED 32

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNGĐIỆN ÁP

220V

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn bàn LED 48 RD-RL-48 8W 8 6 240,000

SP LỚP 1

ĐÈN BÀN LED 48

Sản phẩm

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNGĐIỆN ÁP

SP LỚP 2 Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn bàn LED 38 RD-RL-38 6W 6 6 298,000

ĐÈN BÀN LED 38

SP LỚP 2

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNGĐIỆN ÁP

220V

220V

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn bàn LED 40 RD-RL-40 8W (OC-OB) 6 6 488,000

Đèn bàn LED 40 RD-RL-40 8W (OC-USB) 6 6 570,000

ĐÈN BÀN LED 40

ĐIỆN ÁP
150÷250V

ÁNH SÁNG
TRẮNG/VÀNGĐIỆN ÁP

220V

Sản phẩm Model
sản phẩm

Công 
suất

SL/
thùng Giá/Cái

W Cái VNĐ

Đèn bàn LED 27.V2 RD-RL-27.V2 5W 5 6 240,000

Đèn bàn LED 27.V2 RD-RL-27.V2 6W 5 6 240,000

SP LỚP 1

ĐÈN BÀN LED 27.V2
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CHỨNG CHỈ VÀ CHỨNG NHẬN

Bảng giá sản phẩm Rạng Đông 202682

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
TCVN ISO9001:2015/ISO 9001:2015

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
TCVN ISO 14001:2015/ISO 14001:2015

CHỨNG CHỈ VÀ CHỨNG NHẬN



 
 
 
 
 
 

FOLLOW‐UP SERVICE 
INSPECTION REPORT 

 

Manufacturer: _______________________________________ 

Order Numer: ________________________________________ 

Date: _______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This report is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the Certification Agreement between Intertek 
and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes 
no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned 
by the use of  this report. Only the  Client  is  authorized  to permit  copying  or  distribution  of  this  report  and  then  only  in  its 
entirety. Any use of the  Intertek name or one of  its marks for the sale or an advertisement of  the  inspected/tested material, 
product or service must first be approved in writing by Intertek. This report by itself does not demonstrate that the material, 
product, or service is, or has ever been, eligible to bear an Intertek certification mark. Initial Factory Assessments and Follow 
up Services  are  for  the purpose  of  assuring appropriate usage  of  the  Certification mark  in accordance with  the  agreement, 
they are not for the purposes of production quality control and do not relieve the Client of their obligations in this respect 
 

RANG DONG LIGHT SOURCE AND VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY (RALACO)

5016853

25-Sep-2020

Chứng chỉ sản phẩm ETL cho sản phẩm xuất khẩu vào Mỹ
Được đánh giá bởi tổ chức Intertek

Chứng chỉ KC của Hàn Quốc về an toàn, cho sản phẩm
đạt yêu cầu vào thị trường Hàn Quốc

Chứng nhận CE đạt tiêu chuẩn vào thị trường châu Âu
đối với các sản phẩm LED Bulb A60/7W-9W-12W-15W
LED Tube T8 TT01 120/18W; LED Tube T8 TT01 60/10W

Follow-up Service Inspection Report
E4954734200730230406

UL LLC
333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-2096 USA page 1 of 1
T: 847.272.8800 / F: 847.272.8129 / W: ul.com IR V01

INSPECTION DETAILS
Date: 2020-07-30 File Number.: E495473
Responsible Office: Northbrook Volume: 4
Inspection Center: 864 CCN: OOLV
Product Type: Lighting UL Rep Name: NguyenManh Hung 
Deliverable Type: Listed UL Rep ID: 21997
Party Site Number: 1875997 Subscriber Factory No.:
Manufacturer Name: Rang Dong Light Source And 

Vacuum Flask Joint Stock 
Company

Factory Rep Name Mrs. Dang Ha

Factory Rep Phone: (84) 979 584 348Manufacturer Address: 87-89, Ha Dinh Street, Thanh 
Xuan District
Hanoi

Factory Rep Email: danghagiang1111@gmail.com

Nature of visit: Regular Inspection Sample Status: Samples not required
UL Marks Used? Yes UL Marks Removed? No
Variation Notice Issued? No Inspection Conducted 

Remotely?
Yes

Comments After Submission:

PRODUCT DOCUMENTS/PRODUCTION READY VISIT
Model Product Section Multiple Listed
LED9A195K/G2 LED Luminaires 2 Yes

SAMPLE DOCUMENTS
If samples are required to be sent to UL, indicate below.  If required samples are not sent, explain in the Comments area.

No Samples

Additional Comments Multiple Listing file E328217

In addition to the requirements specified in the applicable UL Services agreement and Follow-Up Service Procedure, UL further defines 
responsibilities, duties and requirements for both manufacturers and UL representatives  in the document titled "UL Mark Surveillance 
Requirements" that can be located at www.ul.com/fus, and in accordance with the applicable terms and conditions of the document at 
www.ul.com/responsibilities.  Manufacturers without Internet access may obtain the current versions of these documents from their local UL 
customer service representative or UL field representative.

Chứng nhận UL cho phép Rạng Đông sản xuất và gắn 
nhãn UL cho sản phẩm trong danh mục sản phẩm chứng 

nhận như bulb, bộ đèn, ốp trần

83




